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1 Vì Văn Anh 25/10/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Ten -Chiềng En -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

2 Quàng Văn Binh 25/04/2002 Nam La Ha CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Huổi Lọng -Nong Lay -Thuận Châu -Sơn La 3 DTTS rất ít người 100% 940.000

3 Sồng A Cu 17/09/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ C -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

4 Thào A Chư 11/10/2003 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ B -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

5 Lường Hồng Duy 07/08/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Nà Tòng -TT Ít Ong -Mường La -Sơn La 1-b DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

6 Lường Văn Đạt 12/07/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Có Nọi -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

7 Lường Văn Hội 28/09/2000 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Coong  -Quang Minh -Vân Hồ -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

8 Bạc Cầm Khương 26/07/1993 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Mường Tợ -Mường Lầm -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

9 Thào A Lâu 16/09/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ B -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

10 Vừ A Lầu 27/07/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Po Mậu -Cọ Mạ -Thuận Châu -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

11 Lường Văn Lương 12/09/1999 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Nà Niêng -Bó Sinh -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

12 Lò Văn Nhân 27/02/2000 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Nà Niêng -Bó Sinh -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

13 Quàng Văn Phát 28/02/2001 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pá Nì -Chiềng En -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

14 Cầm Bảo Quốc 01/12/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Chim Hạ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

15 Lò Văn Quỳnh 30/10/2000 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Vàn -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

16 Tòng Văn Vui 10/1/2001 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pảng -Yên Hưng -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

17 Cút Văn Tâm 26/02/1998 Nam Khơ mú CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Huổi Han -Chiềng En -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

18 Thào A Tủa 19/05/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ B -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

19 Lò Mạnh Tùng 05/03/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Nà Khựa -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

20 Vì Văn Thiện 24/09/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Ten -Chiềng En -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

21 Hà Đức Thọ 11/07/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Tiến Phong -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1 Hằng A Di 17/03/2003 Nam Mông CĐ CNTT K58 Phá Thóng - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

2 Sồng A Khu 26/09/2003 Nam Mông CĐ CNTT K58 Háng Đồng -Háng Đồng -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

3 Sồng A Khương 05/09/2003 Nam Mông CĐ CNTT K58 Bản Pá Tong -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

4 Lò Đức Mạnh 30/08/2003 Nam La Ha CĐ CNTT K58 Bản Co Đức -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 DTTS rất ít người 100% 940.000

5 Lò Văn Ngân 13/12/2002 Nam Thái CĐ CNTT K58 Bản Nà Lạy -Sập Xa -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

6 Hàng A Phàng 25/04/2000 Nam Mông CĐ CNTT K58 Bản Phá Thóng -Mường Và  -Sốp Cộp -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

7 Lường Văn Sông 21/03/2003 Nam Thái CĐ CNTT K58 Bản Pá Bó -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000
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8 Phàng A Su 09/07/2002 Nam Mông CĐ CNTT K58 Bản Háng Cao -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

9 Mùa A Tồng 18/03/2003 Nam Mông CĐ CNTT K58 Bản Háng Đồng -Háng Đồng -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1 Giàng Quốc Anh 03/05/2003 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Huổi Én -Mường Lầm -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

2 Lò Mạnh Cường 15/11/2002 Nam Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Sai -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 780.000

3 Và A Dơ 02/03/2003 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Từ Sáng - Pá Lông - Thuận Châu - Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

4 Giàng A Duẩn 20/11/1996 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Pá Hốc -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

5 Mùa A Khay 28/08/2002 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Bó Chạy -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

6 Mùa A Long 26/03/2001 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Pắng Sắng -Chiềng Kheo -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 780.000

7 Hà Duy Niêm 30/10/2003 Nam Thái CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Có Tình -Chiềng Kheo -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

8 Giàng Cao Sơn 02/06/2002 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Pá Hốc - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

9 Giàng A Và 25/08/2003 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Hua Lành -Bản Lầm -Thuận Châu -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 780.000

10 Lù A Châu 6/22/1996 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

11 Mùa A Chua 2/12/1996 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

12 Thào A Dinh 6/25/1997 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chống Tra -Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

13 Mùa A Do 1/11/2003 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

14 Mùa A Hằng 3/25/1996 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

15 Mùa A Mang 05/07/2003 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

16 Thào A Nu 6/3/1997 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chống Tra -Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

17 Mùa A Páo 12/10/1994 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

18 Thào A Páo 2/7/2001 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Háng Đồng  -Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

19 Mùa A Sang 5/16/1994 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

20 Mùa A Thếnh 8/14/2001 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

21 Mùa A Vàng 12/20/2003 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

22 Mùa A Vư 11/15/2003 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

442 Sùng A Dạng 4/25/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Tảo Ván Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

443 Thào A Dế 10/26/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Hán Trạng -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

444 Sùng A Kếnh 9/20/2002 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Khao Lao Dưới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

445 Lò Văn Kương 6/3/1993 Nam Thái CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Nà Lếch -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

446 Quàng Văn Luân 9/12/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Phèn -Mường Lầm -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

447 Lò Văn Ngọc 7/5/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Lẹ -Yên Hưng -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

448 Sùng A Páo 9/8/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Khao Lao Dưới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

449 Lò Minh Quang 6/23/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Nà Nong -TT Ít Ong -Mường La -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

1. CĐ CNKTĐ - ĐT K59

4. CĐ Hướng dẫn du lịch K58

3.CĐ Chăn nuôi - Thú y K58

II. HỆ CAO ĐẲNG (2022 - 2025)
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450 Thào A Súa 11/5/2003 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Bắc Bẹ B - Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

451 Vàng A Súa 8/28/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Chom Khâu -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

452 Mùa A Thanh 3/2/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Làng Chếu -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

453 Mùa A Lồng 6/21/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Phiêng Ban -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

454 Mùa A Giảng 15/08/2003 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Phiêng Ban -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

455 Lò Văn Hùng 11/22/2004 Nam La Ha CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Nặm Hồng -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DTTS rất ít người 100% 940.000

456 Mùa A Sống 8/7/2001 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Làng Chếu -Xã Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

457 Mùi Văn Nhật 1/19/2004 Nam Mường CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Bản Vàn -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

458 Vì Thị Hồng Ánh 4/11/2001 Nữ Thái CĐ CNTT K59 Pắc Ngà -Pắc Ngà -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

459 Sộng A Châu 6/10/2004 Nam Mông CĐ CNTT K59 Lọng Lót -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

460 Lò Văn Duyên 6/10/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Khoáng Biên -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

461 Lò Thị Bích Hồng 5/18/2004 Nữ Thái CĐ CNTT K59 Nà Lạy -Sập Xa -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

462 Quàng Văn Phanh 1/13/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Hốc Quỳnh -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

463 Lò Văn Thanh 8/16/2002 Nam Thái CĐ CNTT K59 Khoáng Biên -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

464 Sồng A Vụ 3/6/2003 Nam Mông CĐ CNTT K59 Pá Tong -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

465 Lường Văn Sơn 9/6/1995 Nam Thái CĐ CNTT K59 Muống Thượng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

466 Vũ Văn Nam 3/5/2003 Nam Thái CĐ CNTT K59 Nà Dòn -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

467 Mùa Thị Lý 6/6/2004 Nữ Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Co Chàm -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

468 Phàng A Vàng 11/29/2003 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Khò Hồng -Chiềng Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

469 Vì Thị Thảo 09/03/2004 Nữ Thái CĐ Hướng dẫn du lịch K59 Khà Nhài -Mường Men -Vân Hồ -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

1 Quàng Văn Hướng 10/07/2003 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 Hua Nặm -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

2 Lò Thị Nhung 25/06/2005 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 Nà Khoang -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

3 Lò Văn Quốc 03/05/2003 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 Chiềng Pấc -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

4 Vì Văn Sa 6/6/2004 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 Sai -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 780.000

5 Mùi Tất Thành 19/05/2003 Nam Mường CĐ Chăn nuôi thú y K60 Suối Ngang -Mường Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 780.000

6 Cầm Thị Thu 04/10/2000 Nữ Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 Nà Khoang -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

7 Lò Văn Vạn 02/09/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60 Lù -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 780.000

1 Hoàng Mạnh Cường 12/20/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Nà Hò -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

2 Lò Đức Duy 2/15/2003 Nam Dao CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Nhèm -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

3 Vì Khánh Đăng 12/26/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Pắc Ngà -Pắc Ngà -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

4 Tòng Thanh Hà 06/05/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Lừm Thượng -Bắc Ngà -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1. CĐ Chăn nuôi thú y K60

2. CĐ CNTT K59

3. CĐ Hướng dẫn du lịch K59

III. HỆ CAO ĐẲNG (2023 - 2026)

2. CĐ CNKT Điện, điện tử K60

3/68



TT Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng

Mức 

miễn 

giảm HP

Mức thu 

HP của 

nhà 

trường

Ghi 

chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Họ và tên

5 Cầm Duy Hiệp 10/18/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Muống Thượng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

6 Lường Chí Hoài 9/24/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Tân Tiến -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

7 Quàng Ngọc Hồi 05/04/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Sai -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

8 Quàng Văn Khang 7/14/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Két -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

9 Lò Duy Lâm 8/19/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Nà Nong- TT Ít Ong- Mường La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

10 Hà Long Nhật 7/10/2000 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Tiến Phong -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

11 Lù Văn Nhuận 05/07/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Xu Xám -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

12 Lò Văn Quyền 2/17/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Nà Nong -TT Ít Ong -Mường La -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

13 Sùng A Sáy 2/24/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

14 Hoàng Thái Sơn 22/08/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Ái 1 -Phiêng Khoài -Yên Châu -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

15 Lường Thế Tài 7/9/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Lìn  -Gia Phù -Phù Yên -Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

16 Vừ Quyết Thành 11/11/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Nà Hin -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

17 Lò Văn Thắng 13/09/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Hong Ngay -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

18 Thào A Trang 7/6/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Háng Đồng -Háng Đồng -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS Hộ nghèo 100% 940.000

19 Vì Văn Trọng 07/04/2003 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Tiền Phong -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

20 Vừ Văn Túc 12/04/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Bó Cốp -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 DTTS Hộ Cận nghèo 100% 940.000

21 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60 Nặm Hồng -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1 Quàng Văn Chiểu 8/12/2004 Nam Thái CĐ CNTT K60 Nà Pàn -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

2 Nguyễn Việt Dũng 9/25/1999 Nam Mường CĐ CNTT K60 Nà Nghịu II -Nà Nghịu  -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

3 Lò Hải Dương 3/12/2002 Nam Thái CĐ CNTT K60 Nà Sài -Pắc Ngà -Bắc Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

4 Hoàng Văn Trưởng 2/14/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 Nghịu Cọ -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

5 Hà Gia Vĩ 24/03/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 Tiến Phong -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

6 Lò Đức Khánh 6/11/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60 Nghịu Cọ -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1 Giàng Pó Dia 23/03/2003 Nam Mông CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 Lọng Lót -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 - Bản ĐBKKDTTS thuộc bản ĐBKK 70% 940.000

2 Lý Hiển Long 6/15/2004 Nam Thái CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 Tiến Phong -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

3 Lường Thị Kim Oanh 23/10/2005 Nữ Thái CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 Muống Thượng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

4 Lò Thị Vân 9/11/2005 Nữ Thái CĐ CNTT Chât lượng Cao K60 Nà Lạy -Sập Xa -Phù Yên -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1 Lò Văn Thành 13/08/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Pom Bẹ -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Cầm Văn Tùng 05/03/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Đán Đanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lù Văn Tùng 24/11/2005 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Co Phát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Hoàng Văn Cường 25/07/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Pá Uôn -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lò Văn Mừng 28/02/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Co Phát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3. CĐ CNTT K60

4. CĐ CNTT Chât lượng Cao K60

IV. HỆ TRUNG CẤP (2022 - 2024)

1. TC Chăn nuôi -TY K59A-QN
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6 Tòng Văn Hưng 13/02/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Hán A -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Là Văn Quang 01/08/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Bó Ban -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hoàng Văn Sơn 28/05/2006 Nam Kháng TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Đồng Tâm -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Bạc Cầm Minh 14/06/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Hán A -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Mè Duy Khánh 26/07/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Ba Nhất -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lù Văn Thương 20/10/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Bung Én -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lù Văn Tuyến 01/12/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Khoan -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Khánh 15/05/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Co Hả -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Cà Văn Mến 29/03/2005 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Xe -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Văn Hải 17/04/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Ba Nhất -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Định 05/02/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Huổi Quẩy -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Là Văn Cường 28/05/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Ba Nhất -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lù Văn Hoàng 08/09/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Bung Én -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Văn Lý 19/08/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Xe  -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Văn Thắng 10/05/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Huổi Pay I -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Đinh Đức Hiếu 25/08/2005 Nam Kinh TC Chăn nuôi -TY K59A-QN Xóm4 -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Đinh Văn Ý 31/12/2005 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Nà Mường -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Mùi Văn Tâm 20/08/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Suối Xáy -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Thào Thị Nu 18/01/2006 Nữ Mông TC Hướng dẫn DL K59A-MC Tà Phềnh -Tân Lập -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Đặng Trường Sơn 15/10/2005 Nam Dao TC Hướng dẫn DL K59A-MC Sỳ Lỳ -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Mùi Văn Trường 08/09/2005 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Suối Xáy -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Đinh Văn Dụ 11/06/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Nà Sánh -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Thào A Phong 27/04/2005 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K59A-MC Tà Phềnh -Tân Lập -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Đặng Văn Đoàn 27/03/2006 Nam Dao TC Hướng dẫn DL K59A-MC Sỳ Lỳ -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Mùi Văn Thắng 22/10/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Pơ Nang -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Đinh Văn Du 13/07/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Nà Mý -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Mùi Văn Đại 13/07/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Nà Mường -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Giàng A Chờ Mong 29/09/2006 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K59A-MC Phiêng Cành -Tân Lập -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Tếnh A Của 27/11/2006 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K59A-MC Chắm Cháy -Đông Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Đinh Văn Tư 03/03/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K59A-MC Suối Xáy -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Thào Thị Chua 07/05/2006 Nữ Mông TC Hướng dẫn DL K59A-MC Tà Phềnh -Tân Lập -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Sùng A Khu 26/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Kho Lau Dưới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lù A Tráng 08/04/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Vàng Thị Hơi 09/04/2006 Nữ Mông TC Lâm sinh K59B-ML Pá Hậu -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2. TC Hướng dẫn DL K59A-MC

3. TC Lâm sinh K59B-ML
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4 Ly A Páo 09/04/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Pú Pâu -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lò Văn Ninh 03/06/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Chiến -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Mùa A Mang 12/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Tảo Ván Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Cứ A Páo 27/04/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Hua Chiến -Chiềng Muôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lù A Nênh 14/04/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Ly A Pệnh 25/03/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Pá Han -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Giàng A Sênh 12/05/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Tốc Tát Trên -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Vì Văn Quang 15/04/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Bản Cang -Pi Toong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Vàng A Hụ 07/02/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Hua Đán -Chiềng Muôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Lập 06/08/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Bản Tong -Pi Toong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Ly A Chênh 31/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Pú Pâu -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lù A Lộng 20/10/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59B-ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Tòng Văn Quý 02/08/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Mển -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Văn Dương 04/09/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Phiêng Bủng 2 -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Trung Thành 02/02/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Nà Nong -TT Ít Ong -Mường La -Sơn La Bản V3 ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Cháng A Lộng 10/05/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Nong Bông -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Văn Thoải 06/09/2006 Nam La Ha TC Lâm sinh K59B-ML Nong Hùn -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò Văn Ương 04/10/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Bản Ít -Nặm Păn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lò Văn Huy 27/04/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59B-ML Huổi Sản 2 -Mường Chùm -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Cà Thị Dịu 20/04/2005 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Cang Mường -Mường Trai -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Tòng Văn Vó 24/10/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Pú Luông -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Cà Văn Cường 03/01/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Nà Nong -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Tòng Văn Khởi 17/03/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Mường Bú -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lý A Kỷ 07/03/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Pá Tong -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Vàng A Tếnh 05/12/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Pá Tong -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Hàng A Nang 18/11/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Kéo Hỏm -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Cầm Văn Hoàng 22/10/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Bản Chiến -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Cà Văn Thiếp 01/10/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Bằng Phột -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Văn Tính 11/08/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Hồng Hin -Mường Chùm -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Cứ A Lâu 06/04/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Nong Hoi Dưới -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Minh An 26/04/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59A-ML Tạ Bú -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Sùng A Lao 02/07/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Nong Bẩu -Nặm Păn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Sùng A Hạ 18/07/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Nong Bẩu -Nặm Păn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Bạ A Ly 15/02/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59A-ML Púng Quài -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4. TC Văn thư hành chính K59A-ML

5. TC Lâm sinh K59A-MS
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1 Lò Tiến Thành 16/02/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Nong Te -Cò Nòi  -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Tòng Nhất Long 26/09/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Bản Cút -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Tứ Quyền 25/05/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Pát ca -Nà Bó  -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Hà Quốc Lâm 03/04/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Bản Mé -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Cầm Thị Như Anh 11/05/2006 Nữ Thái TC Lâm sinh K59A-MS Bản Bon  -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Văn Hòa 18/12/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Mai Quỳnh -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Văn Trưởng 07/08/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Bản lẳm -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Quốc Khánh 08/02/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Lọng Khoang -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Văn Quốc 29/12/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Nà Sy -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Tòng Văn Duy 21/10/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Ỏ Tra  -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lường Văn   Trường 24/10/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Nà Tiến -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Hoàng Văn Tuấn 01/08/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Sơn pha -Cò Nòi  -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Hải Hưng 19/07/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Nặm Lạ -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Tòng Văn Kiên 04/05/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Cừ Nhừn -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Vũ Hải Minh 19/09/2006 Nam Kinh TC Lâm sinh K59A-MS Tiến Xa -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Vì Ngọc Thanh 23/11/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Búng lay -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Điêu Văn Đoàn 22/11/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Tk12 -TT Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Luyện Anh Khôi 30/09/2006 Nam Kinh TC Lâm sinh K59A-MS Hoa Quỳnh -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Văn Chường 29/06/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Nong Te -Cò Nòi -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Tòng Văn Tiến Dũng 24/09/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Bản Mảy -Chiềng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò Minh    Huấn 11/06/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59A-MS Nà Sy -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Cà Thị Tuyết 09/02/2006 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Cắp -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Hoàng Văn Tuyến 13/07/2005 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Quang Vinh 09/07/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Búc A -Chiềng Sung -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Tuấn Hùng 22/08/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS TK3 -TT Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Hà Lý Tam 21/10/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Thủy Lợi -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Văn Vinh 17/03/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Nà Ban -Xã Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Hà Công Khiêm 10/05/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Nà Sy -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hà Đức Giang 18/11/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Ngọc Tân -Xã Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lèo Văn Anh 03/10/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Sản -Nà Bó -Mai Sơn  -Sơn La TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Anh  Tuấn 25/11/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Nà Sy -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Hà Văn Phúc 20/03/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Hùn -Chiềng Chăn -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lèo Thị  Thơ 01/01/2006 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Ngô Hén  -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lèo VĂn Đức 17/10/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Mòn -Cò Nòi -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lèo Văn Phúc 03/04/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Đông Sàn  -Nà Bó -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6. TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS
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15 Lò Văn Nghiệp 08/08/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Nà Sẳng -Xã Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Điêu Chính Tuệ 23/10/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Văn Tùng 26/09/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Phiêng Lặp -Hát Lót -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Văn Phú 23/11/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Phường -Chiềng Chăn -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Anh   Vũ 28/05/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Nà Ha -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Hoàng Văn Việt 18/12/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Nà Núa -Chiềng Chăn -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lường Tiến Công 30/01/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS Bản Mạt -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Hà Minh Quyến 29/05/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Cù  -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Vì Tiến Dũng 28/07/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Tọ Thượng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Đinh Thanh Cảnh 15/05/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Nà Lìu -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Hà Thu Thủy 02/11/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59A-PY Nong Pùng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Phùng Thị Thu 04/10/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59A-PY Bản Cải -Mường Bang -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Văn Nhật 12/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Bản Tọ 2 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Cầm Thanh Lịch 11/11/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Muống Thượng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Đinh Tuyết Trinh 19/11/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59A-PY Bản Chài 2 -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lường Văn Tiệp 19/09/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Thượng Phong -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Hà Huy Phong 20/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Nà Lò -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Đinh Đức Minh 26/10/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Kíu -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Giàng A Long 20/04/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59A-PY Suối Ó -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Đinh Xuân Thức 11/09/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Bản Cù 1 -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Sa Thị Xuyến 30/09/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59A-PY Thượng Phong -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Đinh Quốc Trưởng 15/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Đồng Lì -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Hoàng Văn Tuấn 21/02/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Bản Úm 1 -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hà Quốc Vương 05/08/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Chiềng Trung -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Đinh Văn Thịnh 17/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Kíu -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Đinh Văn Hùng 06/07/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Cang -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Sa Văn Toán 05/08/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Tọ Thượng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Giàng A Sánh 15/05/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59A-PY Suối Tọ -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hà  Ngọc Huy 26/07/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Nà Phái 2 -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Hà Thái Sơn 10/12/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Phố  -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Phùng Quang Hào 08/02/2005 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Bản Cải -Mường Bang -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Vì Anh Tuấn 15/05/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59A-PY Phai Làng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Nguyễn Đình Văn 16/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Bó -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Đinh Tuấn Anh 13/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Chằm Chài  -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Sồng A Giảng 27/09/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59A-PY Lũng Khoai A -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7. TC Kế toán DN K59A-PY
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29 Đinh Đức Hoài 05/09/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Nà Lò -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Phùng Văn Hậu 09/03/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Nong Vai -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Đinh Quốc Khánh 19/09/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Chài 2 -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Thào A Sênh 02/06/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59A-PY Sáy Tú -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Phùng Khắc Hoan 06/11/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Sọc -Mường Bang -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Nguyễn Bình Yên 09/07/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59A-PY Úm 1 -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Đinh Mạnh Ngọc 22/09/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Mo 2 -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Đinh Văn Hưng 06/02/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Bản Trò  -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hà Thế Duẩn 01/10/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Phố 2 -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Hoàng Thị Sinh 18/11/2006 Nữ Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Úm 3 -Huy Thượng  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Sa Thị Lan 04/10/2006 Nữ Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Thượng Phong  -Huy Tân  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Mùi Mạnh Tiến 12/09/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Lềm  -Huy Tân  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hoàng Duy Khánh 20/12/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Nà Phái  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Nguyễn Đức Mạnh 15/10/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Mo2 -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Hoàng Thu Hương 01/07/2006 Nữ Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Phố  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Hoàng  Đình Vũ 15/07/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Xà  -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lường Ngọc Khuê 18/04/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Mo Nghè 1 -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Đinh Thị Yến Nhi 17/06/2006 Nữ Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Ban  -Huy Thượng  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Đinh Anh Quân 01/09/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Úm 1 -Huy Thượng  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lò Thị Phương Linh 06/10/2006 Nữ Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Tân Tiến  -Huy Tường  -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Bạc Cầm Khanh 05/05/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Nà lò 2 -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Cầm Phi Trân 26/08/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Hạ Lương -Tường Phong -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lò Văn Duyên 20/06/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Úm 2 -Huy Thượng  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Bùi Sỹ Hùng 15/06/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Mo nghè 3 -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Hoàng Thị Thúy Hằng 27/07/2006 Nữ Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Dèm Hạ  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lê Quang Dũng 10/09/2006 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Mo Nghè  -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Hoàng Duy Cương 21/08/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Nà Lò 1 -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Hoàng Thị Bình 26/03/2005 Nữ Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Dèm Thượng  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lường Mai Anh 26/05/2006 Nữ Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Nà Phái  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lường Văn Tùng 16/07/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Đồng Lương -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Đinh Đức Dực 13/10/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Nà Xá  -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Hà Văn Hiện 06/06/2004 Nam Thái TC Quản lý ĐĐ K59A-PY TK 8 -TT Phù Yên -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Thào A Thư 17/11/2006 Nam Mông TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Suối Gióng  -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Vì  Văn Quỳnh 29/04/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Bó  -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Vì  Văn Thuật 25/02/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Bó  -Huy Hạ  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8. TC Quản lý ĐĐ K59A-PY
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30 Đinh Văn Quân 10/03/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Chài  -Huy Thượng  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Hoàng  Đức Chuyên 24/09/2006 Nam Mường TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Úm 1 -Huy Thượng  -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Vàng A Chổng 03/07/2006 Nam Mông TC Quản lý ĐĐ K59A-PY Huổi Khang -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Giàng A Hờ 09/04/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Nậm Lộng -Hang Chú -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Đinh Thị Lệ Mi 13/12/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59B-BY Sập Việt -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Giàng A Văn Thư 10/07/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Suối Lẹ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Đinh Thị Hoàng Nhiệt 31/10/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59B-BY Bản Ngậm -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Giàng A Dia 21/08/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Hang Chú -Hang Chú -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Đinh Văn Bằng 13/01/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Cao Đa 1 -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Hờ A Súa 26/12/2005 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Suối Lềnh -Hang Chú -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Đinh Anh Tuấn 25/12/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Nà Dòn -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Văn Dũng 14/07/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59B-BY Bản Pót -Mường Khoa -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Thào Thị Chư 03/07/2006 Nữ Mông TC Kế toán DN K59B-BY Háng Đồng  -Háng Đồng -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Đinh Thị Thanh Kiểu 28/06/2006 Nữ Mường TC Kế toán DN K59B-BY Sập Việt -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Đinh Văn Quyến 02/03/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Mõm Bò -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Mùa A  Sênh 27/08/2005 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Hang Chú -Hang Chú -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Đinh Quan Trường 14/12/2004 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Cao Đa 1 -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Đinh Văn Nguyên 01/12/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Sập Việt -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lường Tiến Tình 14/02/2006 Nam Thái TC Kế toán DN K59B-BY Bản Cang -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Mùa A Trư Trư 12/04/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Pu Nhi -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Đinh Đình Vĩ 21/10/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Bản Chanh -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Hạng Páo Phàng 02/10/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59B-BY Xím Vàng -Xím Vàng -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Đinh Anh Thuật 19/04/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Bản Chanh -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Đinh Văn Trí 11/03/2006 Nam Mường TC Kế toán DN K59B-BY Sập Việt -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hà Trung Hiếu 29/09/2006 Nam Dao TC Kế toán DN K59B-BY Suối Song -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Thị Ngọc Ánh 07/02/2006 Nữ Thái TC Kế toán DN K59B-BY Bản Mòn -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Đinh Văn Hiếu 08/02/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Tà Đò A -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Đinh Xuân Hô 24/10/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Bản Mong -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Đinh Văn Đảo 14/02/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Mõm Bò -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Thị Hồng 07/07/2006 Nữ Thái TC Lâm sinh K59C-BY Chim Thượng -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Hoàng Văn Hùng 06/12/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K59C-BY Bản Khoa -Mường Khoa -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Mùi Đức Duy 26/11/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Nà Dòn -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Đinh Đăng Khôi 16/07/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Mõm Bò -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Đinh Trang Bin 04/12/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Sập Việt -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9. TC Kế toán DN K59B-BY

10. TC Kế toán DN K59B-BY
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9 Lường Việt Anh 14/06/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59C-BY Lào Lay -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Đinh Tuấn Anh 21/10/2005 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Nà Dòn -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Mùa Thị Dở 11/12/2006 Nữ Mông TC Lâm sinh K59C-BY Háng Đồng  -Háng Đồng -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Hạng A  Giàng 17/02/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K59C-BY Păng Khúa -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Mạnh Đình 07/07/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59C-BY Cao Đa I -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hà Anh Diện 25/12/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K59C-BY Bản Cang -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Đinh Thành Lâm 04/10/2006 Nam Mường TC Lâm sinh K59C-BY Sập Việt -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Sồng A Vàng 05/05/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Nong Phụ -Mường Lạn -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Vừ Thị Sư 16/09/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59B-SC Huổi Hưa  -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Vừ Thị Nênh 13/10/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59B-SC Huổi Hưa  -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Mùa A Dơ 09/11/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Búa Hụn -Nậm Ty -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Thào Thị Dia 14/10/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59B-SC Chăn Hỳ -Mường Lèo -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Văn Ngọc 30/05/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Bản Lạnh -Nâm Lạnh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Giàng A Kinh 01/06/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Pa Tết -Huổi Một -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Ly Công Phình 20/03/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Huổi Bua -Mường Hung -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Văn Thương 01/03/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Púng Tòng -Nâm Lạnh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lường Văn Minh 09/02/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Púng Hày -Nặm Mằn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Sộng A Công 01/06/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Cà Văn Quyền 10/12/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Pặt Pháy  -Dồm Cang -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Giàng Thị Sía 04/12/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59B-SC Hua Lạnh -Nậm Lạnh  -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lường Văn Bắc 25/05/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Bản Dồm -Dồm Cang -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lò Văn Bình 12/07/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Bản Kéo -Púng Bánh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Đèo Văn Hồng 24/05/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Nghè Vèn  -Mường Và -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Tòng Văn Luật 27/10/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59B-SC Bản Liềng -Púng Bánh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Ly Bả Nênh 04/06/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Huổi Bua -Mường Hung -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Vàng Thị Nếnh 06/10/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59B-SC Nà Táu 2 -Đứa Mòn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lường Thị Xuân 02/10/2006 Nữ Thái TC Công tác XH K59B-SC Bản Cọ  -Púng Bánh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Hờ A Chung 01/04/2005 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Phá Thóng -Huổi Một -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Sộng A Hạnh 16/12/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Vừ A Dát 25/07/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59B-SC Pá Hốc -Sốp Cộp -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Hàng A Dua 11/05/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59B-SC Phá Thóng -Mường Và -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Tòng Việt Anh 02/12/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Bne Cang -Dồm Cang -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Thào A Chua 03/01/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59B-SC Huổi Tao -Chiềng Cang -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Văn Linh 16/07/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Bản Huổi -Nặm Mằn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11. TC Công tác XH K59B-SC

12. TC Văn thư hành chính K59B-SC
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5 Lò Văn Việt Quỹnh 09/01/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Chu Vai -Nặm Mằn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Tòng Văn Nam 03/10/2004 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Pói Lanh -Mường Và -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Văn Kiết 08/10/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Bản Cọ  -Púng Bánh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Vàng A Lau 29/06/2004 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59B-SC Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Văn Cường 04/08/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Khá Men -Dồm Cang -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Vừ Vả Pha 04/11/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59B-SC Cang Kéo -Nâm Lạnh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lò Văn Bình 15/09/2006 Nam Khơ Mú TC Văn thư hành chính K59B-SC Huổi Lè -Mường Lạn -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Mùa Ka Dinh 03/03/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59B-SC Nong Phụ -Mường Lạn -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Vì Văn Hoàng 20/11/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Huổi cốp  -Púng Bánh -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Quốc Huy 29/08/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K59B-SC Bản Ban -Sốp Cộp -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Văn Việt 11/09/2005 Nam Lào TC Văn thư hành chính K59B-SC Sốp Cộp -Sốp Cộp -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Vừ A Cho 04/03/2005 Nam Mông TC Văn thư hành chính K59B-SC Huổi Ái -Sốp Cộp -Sốp Cộp  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Bắc Văn Thành 30/04/2006 Nam Khơ Mú TC Văn thư hành chính K59B-SC Tặc tè -Mườn Và  -Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Giàng Quốc Khánh 18/07/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Ngu Hấu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Văn Nguyên 12/12/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Bản Om -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lường Văn Huy 31/08/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Thắng Lợi -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Vàng Thị Ka 04/04/2004 Nữ Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vừ A Ly 16/04/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Thào A Vừ 11/11/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Hua Cắt -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Sộng A Cho 28/09/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Nà Lìu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Vàng Thị Sênh 20/09/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Thào Thị Xia 29/07/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Xi Lô -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lường Quang Ninh 07/02/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Bản Kéo -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Hờ A Vi 21/04/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Tin Tiến -Yên Hưng -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Vừ A Thành 20/08/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Búa Hụn -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Ly A Thánh 12/09/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Hua Phóng -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lành Văn Hoàng 19/03/2006 Nam Xinh Mun TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Huổi Cói -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Bách Thao 19/03/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Chu Vai -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Giàng Thị Dính 01/01/2005 Nữ Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Tin Tiến -Yên Hưng -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Vàng A So 26/06/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Tuýp Phạ  -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Hà Hoàng Huynh 22/11/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Nà Nghịu I -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Hờ A Sềnh 22/03/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Búa Hụn -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Quàng Đại Hiệp 01/10/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Mé Bon -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Vạ Bả Chư 02/07/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Túp Phạ A -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Giàng A Mạnh Hoa 10/03/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13. TC Chăn nuôi -TY K59B-SM
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23 Và A Di 07/11/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Sàng Lay -Chiềng Phung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Thào A Dệnh 23/06/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Nốc Cốc -Đưa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Sộng Thị Mo 25/05/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Hán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Châu A Hụ 03/09/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Bó Luông -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Hoàng Xuân Lập 17/09/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi -TY K59B-SM Nong Tầu Thái -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Vì Văn Nam 30/05/2006 Nam Xinh Mun TC Tin học UD K59A-SM Huổi Cói -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lò Văn Long 05/10/2006 Nam Khơ Mú TC Tin học UD K59A-SM Huổi Hào -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lường Văn Duy 01/06/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Xum Côn -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò Anh Tùng 02/06/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Phiêng Xa -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Vàng Bả Anh 10/10/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Cang Cói -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lường Văn Duy 22/12/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Lươi Là -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Vàng Tú Sùng 23/03/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Nong Nếch -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Giàng A Páo 27/05/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Bướm Ở -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Quàng Minh Trọng 26/08/2004 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Lươi Nà  -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Giàng A Cử 15/10/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Pá Ban -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Vàng Thị Vụa 10/08/2006 Nữ Mông TC Tin học UD K59A-SM Túp Phạ A -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Quàng Anh Minh 18/05/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Nà Nghịu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Sùng A Súa 25/05/2005 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Tin Tốc -Yên Hưng -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lò Văn Trọng 10/05/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Lươi Nà  -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lậu A Chênh 26/03/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Hán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Giàng A Dông 07/04/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Nà Nghiều -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lò Văn Trọng 18/01/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Nậm Mằn -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Văn Xuân 24/03/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Lươi Là -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lò Văn Ngoãn 19/02/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Bản Huổi -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Hàng A Sử 25/03/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Huổi Dấng -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Cà Văn Hà 14/10/2006 Nam Xinh Mun TC Tin học UD K59A-SM Nà Pàn II -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Vì Văn An 07/10/2006 Nam Thái TC Tin học UD K59A-SM Nhà Sày -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Sộng Dạ Pó 09/04/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Hán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Sộng A Bi 02/10/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lù A Si 23/11/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Co Hịnh -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Giàng A Khai 03/04/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Bướm Ỏ -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Giàng A Lê 07/10/2005 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Pá Ban -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Giàng A Chụ 27/07/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Pó Ban -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Vừ A Thanh 14/07/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Túp Phạ -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Giàng A Chài 20/08/2006 Nam Mông TC Tin học UD K59A-SM Bướn Ở -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14. TC Tin học UD K59A-SM
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1 Vì Văn Nam 21/01/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Bản Lè -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Mùa Thị Hua 29/10/2006 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Phiêng Tỏ -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Giàng A Bi 21/10/2005 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Xin Kia -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Văn An 20/01/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Phiêng Phủ -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lầu Công Minh 17/05/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Cha Mạy -Long Hẹ -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Giàng Thị Oanh 03/06/2006 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Sài Lương -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Cà Trí  Kiên 17/10/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Bản Púng -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Vàng Thị Daự 28/01/2006 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Túp Phạ B -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Tòng Văn Lương 10/02/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Bản Đứa -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Sộng Thị Dạư 02/07/2006 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Huổi Lếch -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Vàng A Sơn 17/05/2004 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Lốm Hỏm -Mường Lầm -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lường Văn Bảo 24/05/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Nà Nghịu II -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Vì Văn Dân 06/09/2006 Nam Xinh Mun TC TT và BVTV K59A-SM Nà Luồng -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Vừ A Vạ 05/03/2005 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Ten Ư -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Văn Tuân 26/06/2005 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Phiêng Đin -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Vừ Thị Sông 29/12/2006 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Pá Nó -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Sộng A Nụ 05/01/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Huổi Mươi -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lành Minh Tú 19/07/2006 Nam Xinh Mun TC TT và BVTV K59A-SM Huổi Cói -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Giàng A Sái 06/10/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Bướm Ỏ -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Giàng A Hùng 01/03/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Co Sản -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Vàng Thị Khu 29/06/2006 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Ló Lanh -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Vừ Thị Cở 20/03/2003 Nữ Mông TC TT và BVTV K59A-SM Ten Ư -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Hờ Sộng Lử 05/05/2005 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Nà Sèo -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Quàng Đức Duy 03/07/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59A-SM Nà Nghịu I -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Giàng A Hùng 05/09/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Bom Phung -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Sộng A Hạư 02/06/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59A-SM Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lừ Khánh Duy 02/07/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59A-YC Bản Đán -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Vì Văn Lập 10/10/2006 Nam Xinh Mun TC Công tác XH K59A-YC Nà Cài  -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Thị Minh Thu 18/08/2006 Nữ Thái TC Công tác XH K59A-YC Bản Hiêm -Chiềng Khoi -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lừ Thị My 11/04/2006 Nữ Thái TC Công tác XH K59A-YC Kho Vàng  -Viêng Lán -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Quàng Thị Thảo 21/01/2006 Nữ Thái TC Công tác XH K59A-YC Bản Khóng -Sặp vạt -Yên Châu -Sơn La 1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Huy Thiệp 25/11/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59A-YC Đông Tấu -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Quàng Văn Long 26/01/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59A-YC Bản Đông  -Sặp vạt -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Sồng Thị Pạng 15/11/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59A-YC Suối Cút -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15. TC TT và BVTV K59A-SM

16. TC Công tác XH K59A-YC
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9 Vàng Thị Kiếp 11/11/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59A-YC Khấu Khoang -Mườm Lựm -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Quàng Văn Đạt 25/01/2006 Nam Dao TC Công tác XH K59A-YC Bản En -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Mùa Sơn Bá 12/03/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59A-YC Hang Hóc -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lò Thị Bích 02/12/2006 Nữ Thái TC Công tác XH K59A-YC Nà Khái -Sặp vạt -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Hoàng Văn Đạt 05/02/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59A-YC Bản Chai -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Mè Thị Ngọc Bích 15/12/2006 Nữ Khơ Mú TC Công tác XH K59A-YC Bản Thàn -Chiềng Pằn -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Sồng A Vảng 24/11/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59A-YC Pa Sang -Sặp vạt -Yên Châu -Sơn La 1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Quàng Văn Giang 12/12/2006 Nam Thái TC Công tác XH K59A-YC Đông Tấu -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Sồng Lao Giạng 21/05/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59A-YC Suối Cút -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Mùa Thị Bảy 20/11/2006 Nữ Mông TC Công tác XH K59A-YC Hang Hóc -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Vàng A Dếnh 05/08/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59A-YC Khấu Khoang -Mườm Lựm -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Vì Văn Ka 27/09/2006 Nam Xinh Mun TC Công tác XH K59A-YC Trạm Hốc  -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Minh Hiếu 23/10/2006 Nam Dao TC Công tác XH K59A-YC Bản En -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Nguyễn Hà Hiếu 09/01/2006 Nam Kinh TC Công tác XH K59A-YC Cung Giao Thông -Tú Nang -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Hoàng Anh Tuấn 14/10/2006 Nam Dao TC Công tác XH K59A-YC Bản Phù -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Hoàng Văn Khánh 29/08/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Chai -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Hoàng Tuyết Nhi 10/12/2006 Nữ Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Đán -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lừ Nguyên Thái 25/09/2006 Nam Khơ Mú TC TT và BVTV K59B-YC Bản Thàn -Chiềng Pằn -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Vàng Lao Quân 19/05/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59B-YC Đin Chí -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Hoàng Thị Quỳnh Anh 16/10/2006 Nữ Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Nhôm -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Sồng A Ồng 20/06/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59B-YC Bản Năm Lin -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Quàng Văn Tùng 14/12/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Búng -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Quàng Đức Huy 27/03/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Nặm Ún -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Hoàng Văn Khải 06/10/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Na Pản -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Văn Tuyền 12/04/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Na Pản -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Đinh Thị Diệp 03/09/2006 Nữ Mường TC TT và BVTV K59B-YC Nà Dòn  -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Hoàng Hải Quân 09/10/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Ngoàng -Chiềng Khoi -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Hà Đức Hiếu 23/05/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Huổi Toi -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Quàng Văn Duy 28/08/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Đông Tấu -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hoàng Văn Tình 17/06/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Chai -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Hà Tuấn Anh 22/08/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Huổi Toi -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hoàng Văn Công 11/10/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Bản Chủm -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Mùa A Vàng 09/09/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59B-YC Co Sáy -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Quàng Văn Hạnh 15/10/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Đông Tấu -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Văn Thành 05/10/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Luông Mé -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17. TC TT và BVTV K59B-YC
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21 Lò Mạnh Khởi 16/11/2005 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Na Pản -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Mùa A Ong 06/06/2006 Nam Mông TC TT và BVTV K59B-YC Nặm Lin -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Văn Phong 16/06/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Huổi Pù -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Duy Hiếu 01/12/2006 Nam Thái TC TT và BVTV K59B-YC Na Pản -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Phạm Văn An 10/17/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - ĐT K59A Tổ 8 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Cà Quốc Bảo 8/18/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Sàng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Mùa A Cải 1/29/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Sồng A Canh 11/15/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Suối Cáy -Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Mùa A Chua 3/24/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Suối Thịnh -Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Tòng Quốc Cường 9/1/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Mòng -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lèo Minh Đức 6/13/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Lụa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Quàng Mạnh Đức 7/18/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Nẹ Tở -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Mùa A Gâu 10/1/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Suối Thịnh -Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Đặng Hoàng Hải 10/19/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - ĐT K59A Tổ 3  -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Quàng Văn Hảo 6/8/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Nẹ Tở -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lò Khánh Hoài 12/29/2006 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A  Bó -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Phàng A Khai 10/18/2005 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Nậm Dên -Chiềng Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Nguyễn Trọng Khang 9/20/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - ĐT K59A Tổ 3  -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lê Phú Lợi 3/14/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - ĐT K59A Tổ 8 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Hà Duy Mạnh 4/27/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Cho Đáy -Tô Múa -Vân Hồ -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lò Dũng Mạnh 4/3/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Bản Lầu -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Hà Văn Nghiệp 7/17/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Liềng -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Tòng Ngọc Tài 5/17/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Mòng -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Chu Quang Thái 12/30/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - ĐT K59A HTX 2 -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Nguyễn Tiến Thành 7/21/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - ĐT K59A Tổ 1 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Hà Đức Trọng 4/25/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Co Mỵ -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Hà Duy Trúc 1/17/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Nà Hạ 1 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Vàng A Cường 3/21/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Pá Nó B -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Quàng Minh Thành 11/6/2006 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Lầu -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Thào A Cang 10/16/2006 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Lụng Tra -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Hoàng Văn Bình 3/13/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lèo Bảo Chung 5/15/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nong Đúc -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lừ Minh Dương 7/9/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Tổ 7 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Quàng Mạnh Hùng 11/29/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Un -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18. TC CNTK Điện - ĐT K59A

19. TC Điện-nước K59A
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5 Cà Nhất Huy 12/13/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Muông -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Tòng Gia Hưng 12/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Cút -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Tòng Ngọc Khánh 11/5/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Sùng Thế Kiên 11/2/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59A Nà Dạ -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Cầm Tuấn Kiệt 12/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Cút -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Đinh Anh Tuấn Kiệt 7/10/2007 Nam Mường TC Điện-nước K59A Nhạn Nọc -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Tòng Tùng Lâm 12/1/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Hẹo -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Quàng Văn Long 6/24/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Tòng Hải Nam 2/9/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Nguyễn Tuấn Nghĩa 2/9/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 6 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Cà Khánh Nguyên 11/4/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Pùa -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Sồng A Nhìa 1/16/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59A Suối Tọ -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Quàng Văn Quang 12/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Bùi Ngọc Toàn 11/19/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 2 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Bùi Quốc Trọng 10/17/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 2 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Hờ A Trừ 05/08/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59A Phiêng Khàng -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Trung Thành 6/7/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Tông -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Nguyễn Tuấn Anh 4/10/2007 Nam Kinh TC PL và HCC K59A Tổ 8 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lê Mạnh Dũng 12/9/2007 Nam Kinh TC PL và HCC K59A Thôn 6 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hoàng Thái Duy 4/19/2007 Nam Thái TC PL và HCC K59A Bản Ban -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Triệu Văn Hảo 4/5/2007 Nam Thái TC PL và HCC K59A Cang -Pi Toong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Chu Huy Hoàng 12/26/2007 Nam Kinh TC PL và HCC K59A Tổ 1 -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Nguyễn Đăng Hùng 10/25/2007 Nam Kinh TC PL và HCC K59A  -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Cà Quốc Huy 3/13/2007 Nam Thái TC PL và HCC K59A Hẹo -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Phan Đình Huy 3/22/2007 Nam Kinh TC PL và HCC K59A Tổ 9 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lường Thị Huỳnh 4/12/2007 Nữ Thái TC PL và HCC K59A Lương -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Đinh Trung Nghĩa 7/27/2007 Nam Mường TC PL và HCC K59A Chậu Cọ -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Quàng Duy Nguyên 11/23/2007 Nam Thái TC PL và HCC K59A Kham -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Phạm Lộc Phúc 10/25/2007 Nam Kinh TC PL và HCC K59A Tổ 11 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lò Diệu Quỳnh 5/9/2007 Nữ Thái TC PL và HCC K59A Lầu -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lèo Mạnh Thế 7/31/2007 Nam Thái TC PL và HCC K59A Nong Nái -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Cà Thị Thanh Thùy 6/3/2007 Nữ Thái TC PL và HCC K59A Phường -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Quàng Văn Tiên 12/30/2007 Nam Thái TC PL và HCC K59A Nong Đúc -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Phạm Khánh Vy 7/7/2007 Nữ Kinh TC PL và HCC K59A Tổ 4 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20. TC PL và HCC K59A

21. TC NV bán hàng K59B
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1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/12/2007 Nữ Kinh TC NV bán hàng K59B Thôn 2 -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Trần Minh Cương 10/2/2007 Nam Kinh TC NV bán hàng K59B Thôn 2 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Hoàng Thị Dung 7/20/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Nà Sang -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Mạnh Dũng 7/18/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Khoa -Chiềng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Nguyễn Trung Dũng 11/14/2007 Nam Kinh TC NV bán hàng K59B Tổ 3  -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Đặng Ngân Hà 6/25/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Tạ Búng -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Quàng Vu Hạo 10/1/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Bản Sàng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hà Quốc Huy 5/16/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Xum  -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Quàng Tuấn Khanh 8/10/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Hụm -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Tòng Ngọc Lệ 7/28/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Nà Hạ 2 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lèo Duy Long 5/16/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B  Buổn -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Thào Thị Sông 6/21/2007 Nữ Mông TC NV bán hàng K59B Huổi Nhả -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Hà Văn Tài 12/27/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Xum 3 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hà Thị Mai Thiên 12/5/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Nà Hạ 2 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Tòng Thị Lệ Thư 7/30/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Nà Sang -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Tòng Mạnh Tuấn 12/4/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B  Phát -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lý Thị Vang 8/11/2007 Nữ Mông TC NV bán hàng K59B Lọng Hỏm -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Quang Vinh 10/15/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Hụm -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lường Hồng Xinh 10/13/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Tổ 3  -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Quàng Văn An 9/2/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Ót Luông -Chiềng Cọ -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Nguyễn Tuấn Anh 7/11/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 2 -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Nguyễn Việt Anh 7/6/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 3 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Hà Thái Bảo 8/15/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Hản -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Hà A Bằng 8/9/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Mé -Chiềng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Giàng Thị Chư 5/18/2007 Nữ Mông TC TT-BVTV K59C Đen -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Cà Bảo Duy 10/3/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Pọng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Trường Giang 4/13/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Tong -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Quàng Văn Hoài 2/8/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lèo Văn Khánh 6/9/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Hạm -Chiềng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Tòng Văn Khánh 5/15/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C  -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Văn Lâm 2/25/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nong Đúc -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Lâm 5/14/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Khoa -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hà Đức Mạnh 12/19/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Ban -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Quàng Văn Mẳn 6/2/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Nam 9/24/2007 Nam Khơ Mú TC TT-BVTV K59C Liềng -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22. TC TT-BVTV K59C
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17 Tòng Văn Nghiệp 12/26/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Sẳng -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Đặng Đình Nguyên 8/25/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 3 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Quàng Văn Sơn 6/14/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nẹ Tở -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Hà Văn Tiến 8/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C San -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Tòng Văn Tỉnh 10/24/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Tổ 17 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Tòng Thái Tú 12/29/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Chậu Cọ -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Quàng Thị Vui Tươi 2/5/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59C Hẹo -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Tòng Đức Việt 12/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C  -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Vì Văn Quang Vinh 11/8/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Đào Bình An 8/3/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Tổ 10 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Đặng Khánh Chi 10/26/2007 Nữ Kinh TC QT khách sạn K59A Tổ 7 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lèo Thị Kim Chi 6/23/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Phung -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Nguyễn Yến Chi 5/9/2007 Nữ Kinh TC QT khách sạn K59A Tổ 4 -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Hờ A Chư 10/5/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Hà Thị Hồng Cư 12/13/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Nà Hạ 1 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lừ Minh Dũng 7/9/2007 Nam Thái TC QT khách sạn K59A Tổ 7 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lèo Văn Duy 3/30/2007 Nam Thái TC QT khách sạn K59A Phung -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Cà Thúy Duyên 11/26/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Tổ 2 -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Tạ Văn Đắc 12/26/2007 Nam Thái TC QT khách sạn K59A Phát -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Vàng A Giống 5/5/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Pá Nó  -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Mùa A Lử 9/14/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Pá Nó  -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Đoàn Đức Lương 12/28/2007 Nam Kinh TC QT khách sạn K59A Tổ 4 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Trần Hà My 8/5/2007 Nữ Kinh TC QT khách sạn K59A Tổ 7 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Đào Bảo Ngọc 12/10/2006 Nam Kinh TC QT khách sạn K59A Tổ 5 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Tòng Minh Nhật 10/10/2007 Nam Thái TC QT khách sạn K59A Nà Hạ 2 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Hà Thị Như 6/28/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Mạt -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Thị Hồng Oanh 7/11/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Kham -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Quàng Thị Hồng Quyên 6/30/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Hẹo -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Mộng Tuấn Tài 1/23/2007 Nam Khơ Mú TC QT khách sạn K59A Bó Sặp -Lóng Sập -Mộc Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Vàng A Tông 4/17/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Nong Tàu Mông -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lò Phương Trang 2/18/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Chậu -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23

Nguyễn Thị 

Huyền Trang 11/29/2007 Nữ Kinh TC QT khách sạn K59A Mai Tiên -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Trần Thị Huyền Trang 12/1/2007 Nữ Kinh TC QT khách sạn K59A HTX 2 -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Trần  Thu Ngọc Ánh 2/10/2007 Nữ Kinh TC QT khách sạn K59A Dửng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23. TC QT khách sạn K59A

24. TC TT-BVTV K59D-TC
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1 Lò Thị Ánh 22/11/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Lĩnh Luông -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Quàng Thị Chinh 13/08/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Công Mường -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Quàng Văn Chuyên 21/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Lặp -Phổng Lập -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Thị Phương Diệp 14/11/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Nà Sành -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Mao Văn Dự 09/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Liên Minh -Noong Lay -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Quàng Văn Đại 15/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Chăn -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Cà Văn Hải 30/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Mảy -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Văn Hào 16/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Lấy -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Văn Hùng 5/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Thẳm -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lường Văn Hùng 28/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Dẹ -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Quàng Văn Hùng 04/01/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Tảư -Chiềng La -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Thị Hưng 14/10/2006 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Kia -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Lâm 09/11/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Bó -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Văn Linh 01/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Mòn -Thôm Mòn -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Cà Văn Long 20/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Nà Kẹ -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Thị Khánh Ly 01/04/2007 Nữ La Ha TC TT-BVTV K59D-TC Tát Ướt -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Thị Quyên 15/10/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Cụ -Chiềng Ly -Thuận Châu -Sơn La Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Văn Quyến 29/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Ta  Tú -Phổng Lập -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Văn Thành 14/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Tốm -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Thị Phương Thảo 20/06/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Thúm  -Tông Cọ -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò Văn Thi 15/02/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Nhốc -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Quàng Thị Trình 17/10/2006 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Phé -Tông Cọ -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Văn Tuấn 12/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Tốm -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Cà Văn Tùng 15/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Ít Cuông -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Quàng Thị Thảo Vi 21/04/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Mười -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Bạc Cầm An 18/11/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nà Bon -Chiềng Ly -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lò Tuấn Anh 28/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Dồm -Púng Tra -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Duy Bằng 25/08/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Bó -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò Thị Bích 26/11/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Dân Chủ -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Thị Bó 15/11/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Tăng -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lường Việt Cường

15/12/200/

7 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lạnh -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Cà Thị Duyên 28/05/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nà Sành -Bó Mười  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lù Văn Dương 22/05/2006 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Trai Chanh -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Văn Đạt 11/09/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Mười -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lò Văn Hinh 05/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Dồm -Púng Tra -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25. TC BVMT Đô thị K59-TC
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11 Lò Thị Hoa 17/11/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nà Đo -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Cà Văn Hưng 25/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Mảy -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Quàng Văn Lâm 21/11/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lẩy -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lò Đình Nguyên 05/11/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Noong Chiêng -Thôm Mòn -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lò Văn Nhân 20/02/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lào -Tông Cọ -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Lò Thị Oanh 07/02/2005 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Hán -Chiềng Pha -Thuận Châu -Sơn La 1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Tòng Văn Phong 24/04/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Cang -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Văn Sơn 25/08/2005 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Hua Nà -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lường Thị Tâm 31/08/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lạnh -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lò Văn Thơn 02/05/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Tát Ướt -Liệp Tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Thị Thuận 31/03/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nà Nọi -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lường Văn Thủy 20/09/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lắng Hạt -Púng Tra -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lường Thị Thúy 08/09/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Mảy -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Quàng Thùy Trang 03/12/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Bó Tảư -Chiềng Ly -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lường Văn Triệm 24/09/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Bản Cụ -Chiềng Ly -Thuận Châu -Sơn La Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Lò Thị Tuyên 15/04/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nong Bon -Bó Mười  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Bạc Cầm Anh 02/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Muôn -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Giàng Dịnh Chả 4/12/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Bom Phung -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Nguyễn Văn Dũng 01/01/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B-SM  Lâm Trường -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Và A Đài 08/06/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Sàng Lay -Chiềng Phung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Vì Hậu Đức 4/23/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Pìn -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Sùng A Hẩu 7/6/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Nong Lếnh -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lường Trọng Hậu 19/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Pạnh -Chiềng Khương -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Bùi Vũ Duy Hoàng 17/11/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B-SM Tổ 6 -TT Sông Mã -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Tuấn Khang 19/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Co Mạ -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lường Bảo Khanh 26/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Phiêng Hoi -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Tòng Văn Kiệt 3/8/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Nà Là -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Vì Tuấn Lượng 07/05/2007 Nam

Sinh 

Mun TC Điện-nước K59B-SM Co Bay -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lò Văn Mạnh 25/10/2006 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Huổi Hịa -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lý Công Minh 29/09/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Bom Phung -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Giàng Dương Mông 06/04/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Xia Kia -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Vạ A Mua 1/16/2006 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Túp Phạ  -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Cà Văn Ngọc 7/27/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Thón -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lường Long Nhật 01/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Lướt -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Nguyễn Trọng Phúc 25/10/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B-SM Pá Công -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26. TC Điện-nước K59B-SM
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20 Lương Văn Quyết 26/11/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B-SM Hải Sơn 2 -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Giàng A Sông 1/1/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Huổi Pản -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lò Văn Thành 08/07/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Phiêng Hoi -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Cà Văn Thuyết 06/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Huổi Lìu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lò Văn Toàn 20/01/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Púng -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lường Văn Toàn 11/14/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Chiềng Coi -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Lềm Văn Tú 05/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Bản Công -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Vừ A Vạ 27/07/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B-SM Hua Cắt -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Lường Đình Văn 7/1/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Xum Côn -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Lò Nhật Vũ 12/03/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B-SM Huổi Bó -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Hà Minh Chuyên 11/1/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Nà Pa -Mường Men -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Giàng A Cường 11/12/2007 Nam Mông TC HD du lịch K59B-VH Co Tang  -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hà Đức Duy 15/01/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Nà Pa -Mường Men -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Mùi Thị Duyên 6/8/2007 Nữ Mường TC HD du lịch K59B-VH Châu Phong -Suối Bàng -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Bàn Thị Hà 02/09/2007 Nữ Dao TC HD du lịch K59B-VH Suối Bon -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lường Thị Hồng Hà 8/30/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Bó  -Quang Minh -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Bàn Thị Hảo 12/17/2007 Nữ Dao TC HD du lịch K59B-VH Piềng Chà -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Hà Thị Bích Hảo 31/08/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Niên -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Tráng Thị Hoa 12/8/2007 Nữ Mông TC HD du lịch K59B-VH Hua Tạt -Vân Hồ -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Đặng Văn Hợi 20/04/2007 Nam Dao TC HD du lịch K59B-VH Phà Lè -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Đinh Công Kiều 26/01/2007 Nam Mường TC HD du lịch K59B-VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lò Văn Long 13/01/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Chiềng Nưa -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lý Hoàng Long 31/03/2007 Nam Dao TC HD du lịch K59B-VH Pà Puộc -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Bùi Văn Lộc 6/25/2006 Nam Mường TC HD du lịch K59B-VH Nà Bai -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Tráng A Nếnh 1/8/2007 Nam Mông TC HD du lịch K59B-VH Lũng Xá -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Lê Đức Ngọc 6/27/2007 Nam Kinh TC HD du lịch K59B-VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Tếnh Thị Nò 11/12/2006 Nữ Mông TC HD du lịch K59B-VH Săn Cài -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Văn Quốc 4/8/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Mường Khoa -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Ngần Anh Quốc 5/19/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Tin Tốc -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Hà Văn Thuyền 16/09/2007 Nam Mường TC HD du lịch K59B-VH Nà Bai  -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Thị Anh Thư 7/20/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Khoang Tuống -Suối Bàng -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Sồng A Tráng 4/8/2007 Nam Mông TC HD du lịch K59B-VH Co Tang -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Hà Thị Trúc 17/08/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Ui -Mường Men -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Vì Thiên Trường 14/10/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Páng -Mường Men -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Đinh Anh Tuấn 18/10/2007 Nam Mường TC HD du lịch K59B-VH Bản Hinh -Mường Tè -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27. TC HD du lịch K59B-VH

22/68



TT Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng

Mức 

miễn 

giảm HP

Mức thu 

HP của 

nhà 

trường

Ghi 

chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Họ và tên

26 Ngần Thị Tuyên 27/01/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Bướt -Tân Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Mùi Thị Uyên 15/10/2007 Nữ Mường TC HD du lịch K59B-VH Châu Phong -Suối Bàng -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Tráng A Vàng 3/15/2007 Nam Mông TC HD du lịch K59B-VH Lóng Luông -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Văn Chương 19/12/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Quang Huy 19/11/2007 Nam Kháng TC CNTYK59C-QN Đán Đăm -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Giàng A Tống 27/07/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Cà Thị Diệp 13/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Dọ -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Bạc Thị Thu 25/07/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Dọ -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Quàng Văn Tiến 10/14/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cha Có -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Văn Đoan 29/05/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cha Có -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lềm Xuân Linh 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Bắng Khoang -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Cà Thị Muôn 04/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Búa Bon -Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Ngần Văn Thái 16/07/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN  Pống -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Phàn Văn Định 19/02/2007 Nam Dao TC CNTYK59C-QN Phiêng Bay -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Bạc Cầm Bình 10/06/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ A -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Mè Quốc Hưng 11/10/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Thị Xuyên 15/08/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Máng -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lường Việt Nhật 09/09/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Nghiệp 12/06/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Nong Trạng -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hoàng Văn Khánh 15/02/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Ít Ta Bót -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Việt Duy 10/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Phướng -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Má A Trường 27/10/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Khâu Pùm -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Cam Thành Nguyên 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Vàng A Dảng 28/02/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hoàng Văn Độc Quyền 15/01/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Quyền -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Mạnh Hùng 17/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ Dao TC NV bán hàn K59C-QN Nặm Ngùa -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Thị Chuyên 29/07/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Coi - Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Ngần Thị Dung 24/03/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Muôn -Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Văn Thái 29/07/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Thống Nhất -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Nong -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Thị Dung 24/02/2006 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN  Ít -Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lường Thị Hằng 05/08/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Pạ Lò -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Thị Hương 21/09/2005 Nữ La Ha TC NV bán hàn K59C-QN Kiều Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28. TC CNTYK59C-QN

29. TC NV bán hàn K59C-QN
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9 Tòng Văn Phát 25/09/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Mạt -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Mè Văn Thật 27/07/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Cọ Muông -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Giàng Thị Pạng 26/12/2007 Nữ Mông TC NV bán hàn K59C-QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Văn Đại 24/07/2006 Nam Kháng TC NV bán hàn K59C-QN Nà Mạt -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Bạc Cầm Tuấn 12/01/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hán -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Tòng Văn Phát 13/07/2006 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Bó Phúc -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Quàng Văn Thành 02/07/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hậu -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Mạnh 10/06/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Dọ -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Vàng Thị Mênh 09/07/2007 Nữ Mông TC NV bán hàn K59C-QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Quàng Văn Hợi 09/04/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hua Chai -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Bạc Cầm Hùng 20/02/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN He -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Là Văn Bằng 05/12/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Bình Yên -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò  Thái Sơn 29/09/2007 Nam La Ha TC NV bán hàn K59C-QN Lốm Lầu -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Sùng Thị Liên 05/12/2007 Nữ Mông TC NV bán hàn K59C-QN Phiêng Ban -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Thị Ngân 17/09/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Pắc Ma -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Vừ A Dính 11/01/2000 Nam Mông TC NV bán hàn K59C-QN Lốm Khiêu B -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Quàng Văn Quyền 04/06/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hua Chai -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 La Thành Thuận 1/31/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Có Nọi -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Nguyễn Hồng Hạnh 24/10/2007 Nữ Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bản Giáo -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Hoàng Hương Trầm 15/05/2007 Nữ Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bản Giáo 2 -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Sồng Thị Mỷ 11/07/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Lũng Khoai -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Vàng Thị Hoa 06/07/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Bản Trò -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vàng A Hồng 16/10/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Suối On -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/04/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Mo Nghè 3 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Vì Gia Thảo 13/11/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Bản Úm 3 -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Vì Anh Tú 19/10/2007 Nam Thái TC Kế toán DN K59C - PY Thải -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Đinh Thị Hương 17/12/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Mo 1 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Thào A Mồng 19/04/2006 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Suối Dinh -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lý Thị Ngọc 28/06/2007 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C - PY Suối Pai -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Bạc Cầm Thanh 01/05/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bản Bó -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Thào Thị Dí 18/10/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Sáy Tú -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hà Đức Huy 08/01/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Nguồn -Mường Lang -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hà Xuân Mai 26/08/2007 Nữ Mường TC Kế toán DN K59C - PY Úm -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Hoàng Anh Thơ 11/11/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Dèm Hạ  -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Đinh Thành Lợi 05/08/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bản Bó -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30. TC Kế toán DN K59C - PY
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18 Cầm Minh Hiếu 17/08/2007 Nam Thái TC Kế toán DN K59C - PY Chiềng Lương -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Triệu Thị Thu 08/06/2006 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C - PY Suối Nhúng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lường Thị Mỹ Lệ 9/16/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Mường Thượng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Cầm Thị Phương Thức 27/09/2007 Nữ Thái TC Kế toán DN K59C - PY Tân Cóng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lý Thị Linh 09/02/2007 Nữ Dao TC Kế toán DN K59C - PY Suối Pai -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Thào A Nhè 17/07/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Pắc Bẹ B -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Vàng Thị Pàng 30/06/2007 Nữ Mông TC Kế toán DN K59C - PY Suối On -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Giàng A Páo Trăng 09/09/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Suối Kếnh -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Nguyễn Văn Nguyện 20/11/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Lềm -Huy Tân -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Sồng A Nếnh 31/12/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Lũng Khoai -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Vàng A Tồng 29/06/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Trò  -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Đinh Đức Đại 25/07/2007 Nam Mường TC Kế toán DN K59C - PY Bó -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Phàng A Chìa 12/08/2007 Nam Mông TC Kế toán DN K59C - PY Kim Bon -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Đinh Thị Thanh Xuân 25/03/2007 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Úm 3 -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Nguyễn Thị Thương 12/01/2007 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Bó  -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Ngọc Diệp 27/10/2007 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Bản Úm 1 -Huy Thượng -Phù Yên  -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Phan Thanh Long 24/01/2007 Nam Dao TC Quản lý đất đai K59B - PY Khoai Lang -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Thào Thị Sông 20/02/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Ó -Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Vàng Chí Hồ 22/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Khang -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Vì Đức Mạnh 25/12/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Tọ Thượng I -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Giàng Thị Dông 27/03/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Ó -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Sồng A Thào 08/09/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Lũng Khoai -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Giàng A Hồng 5/15/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Kếnh -Kim Bon -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Hà Văn Minh 20/01/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Nà Xá -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Sồng A Nênh 02/07/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Pắc Bẹ -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Mùa A Nù 17/12/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Khang -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Hà Duy Anh 10/01/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Bang -Mường Bang -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Vàng A Nênh 08/06/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Trò  -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Vàng Minh Hải 11/10/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Bản Trò -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Hà Thanh Thế 20/12/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Tọ Thượng -Huy Bắc -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Hà Vinh Quang 16/01/2007 Nam Tày TC Quản lý đất đai K59B - PY Nà Phái 1 -Huy Bắc -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Đinh Văn Lâm 12/09/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Chằm chài -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Vàng A Gia 10/10/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Trò  -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Giàng A Di 14/02/2006 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Kếnh -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Giàng A Thênh 27/02/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Kim bon -Kim Bon -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31. TC Quản lý đất đai K59B - PY
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23 Thào A Sềnh 06/08/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Dinh -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Mùa A Lo 05/12/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Cù -Huy Tân -Phù Yên  -Sơn La 2 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Phàng A Nếnh 08/04/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Kim Bon -Kim Bon -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Mùi Quốc Bảo 26/08/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Bãi Vàng -Đá Đỏ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Lường Đình Văn 24/10/2007 Nam Mường TC Quản lý đất đai K59B - PY Nà Lìu -Huy Hạ -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Giàng A         Hồng 09/16/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Suối Kếnh -Kim Bon -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Thào A Mống 08/06/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Thín -Tường Tiến -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Vàng A Xếnh 2/10/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Bản Trò -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Vàng A Xăng 05/08/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K59B - PY Lũng Khoai -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lường Thị Châm 28/05/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Công -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Quàng Thị Nghiệp 24/01/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Hịa -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lường Thị Duyên 02/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Co Kiểng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Tòng Văn Thuân 15/05/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Nà Phung -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Bảo Khanh 07/07/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Trại Giống -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Văn Trường 28/10/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Bản Lè -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hờ Thị Xia 08/03/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Co Dâu -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lương Anh Việt 10/09/2007 Nam Kinh TC Tin học ƯD K59B - SM Phòng Sài -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Giàng Thị Hạnh 05/03/2006 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Ngu Hấu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Sộng Thị Ly 25/04/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Quàng Trung Thành 22/06/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Cang Nưa -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Cà Thị Duyên 12/05/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Hong Ngay -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Sộng Bả Công 03/07/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Háng Lìa -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Sộng Thị Xuân 07/02/2006 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Háng  Lìa -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Sồng Thị Cu 01/01/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Cà Văn Anh 10/11/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Co Kiểng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Sộng A Đại 21/09/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Vì Văn Thao 31/07/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Mé Bon -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Cút Thị Vân 15/09/2006 Nữ Khơ Mú TC Tin học ƯD K59B - SM Nậm Pù -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Cà Xuân Phong 05/02/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Nà Lìu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Thị Hậu 22/04/2007 Nữ Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Xum Côn -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lò Việt Quang 07/09/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Song Còn -Chiềng Phung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Vàng A Sơn 24/12/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Nà Ngặp -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Vì Quốc Bảo 07/08/2007 Nam Thái TC Tin học ƯD K59B - SM Nà Lìu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Thào A Thức 30/09/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Tà Hay -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Trần Thị Khánh Ly 24/09/2007 Nữ Kinh TC Tin học ƯD K59B - SM Lê Hồng Phong -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32. TC Tin học ƯD K59B - SM
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27 Giàng Thị Vụa 26/09/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Bom Phung -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Giàng A Nang 20/04/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Lếch 1 -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Vàng Thị Bạu 03/02/2007 Nữ Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Và A Dơ 01/08/2007 Nam Mông TC Tin học ƯD K59B - SM Huổi Hán -Chiềng En -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Văn Cầu 04/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Kiều Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Thị Hằng 08/11/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Van Pán -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Quàng Thị Duyên 19/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Khoan -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Minh Dương 29/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Ít Nọi -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lường Thị Huệ 08/03/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Thị Bình 07/05/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Bung Én -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lù Thị Thùy Linh 17/12/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Xóm 2 -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lường Gia Bảo 24/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Pá Uôn -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Điêu Văn Năm 25/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Tông Bua -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Thị Phong 10/11/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Đán Đanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lò Văn Cường 08/11/2007 Nam La Ha TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Kiều Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Bạc Cầm Cường 20/03/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Hán -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Hà 01/02/2007 Nam Kháng TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Bóng -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Văn A 01/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Púa Xe -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Mè Văn Đại 17/03/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Huổi Púa -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Quàng Văn Nghiệp 17/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Đúc -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Thị Thu Thành 10/12/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Quyền -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Điêu Chính Dân 01/03/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Hé -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Cà Trung Nguyên 17/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Bung Lanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Hùng Vương 19/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN He -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò Văn Ngọc 13/02/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Cầu Cang -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lò Văn Nhật 12/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Hán -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 La Văn Quyết 28/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Quyền -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Điêu Văn Hoàng 09/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Xóm 1 -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Văn Diện 18/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Đán Đanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 La Văn Anh 15/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Kích Máng -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Lù Văn Thảo 07/12/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Bung -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Lò Văn Phương 16/02/2007 Nam La Ha TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Kiều Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Lò Văn Mừng 27/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Púa Xe -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Sùng A Viện 04/07/2004 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K59D - QN Lốm Khiêu A -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34. TC Công tác XH K59C - YC

33. TC Nghiệp vụ BH K59D - QN
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1 Hoàng Thị Nga 02/05/2007 Nữ Thái TC Công tác XH K59C - YC Chủm -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lò Thị Bảo Yến 12/02/2007 Nữ Thái TC Công tác XH K59C - YC Tà Vài -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hoàng Nguyệt Ánh 18/04/2007 Nữ Thái TC Công tác XH K59C - YC Kho Vàng -Viêng Lán -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Hạ Thị Hải Yến 04/10/2006 Nữ Kinh TC Công tác XH K59C - YC Đoàn Kết -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Vàng Thị Kiết 29/05/2007 Nữ Mông TC Công tác XH K59C - YC Chi Đảy -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Hà Tuấn Anh 11/09/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Nà Ngà -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Vàng A Phông 13/2/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Khấu Khoang -Mường Lựm -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Vũ Hồng Ngọc 29/09/2006 Nữ Kinh TC Công tác XH K59C - YC Chiềng Kim -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Vì Thị Thủy 11/04/2007 Nữ Sinh MunTC Công tác XH K59C - YC Nà Cài -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Thào Lao May 03/09/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Noong Pết -Tú Nang -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Tạ Thị Hồng Ngọc 16/02/2007 Nữ Kinh TC Công tác XH K59C - YC Him Nam -Sặp Vạt -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Vì Văn Lập 05/06/2007 Nam Sinh MunTC Công tác XH K59C - YC Nà Dạ -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Hoàng Thế Ngọc 02/08/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Nghè -Sặp Vạt -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Hà Long Nhật 02/08/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Huổi Mong -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Vừ Lao Chanh 12/06/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Nong Pết -Tú Nang -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Vì Hiền Trang 26/12/2007 Nữ Thái TC Công tác XH K59C - YC Na Lêm -Viêng Lán -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Đinh Văn Thủy 05/06/2007 Nam Dao TC Công tác XH K59C - YC Phù -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Hà Đức Long 20/06/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Nà Ngà -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Sồng A  Thành Công 14/11/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Co Sáy -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Vàng Lâm Xanh 07/05/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Bó Kiếng -Chiềng Hặc -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Sồng Đức Chiến 18/06/2006 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Đoàn Kết -Sặp Vạt -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Mùa A Chồng 10/07/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Nậm Lin -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lò Văn Huy 08/08/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Hượn -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Bùi Khoa Luật 08/11/2007 Nam Dao TC Công tác XH K59C - YC Nhèm -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Hoàng Văn Thành 09/07/2007 Nam Thái TC Công tác XH K59C - YC Chủm -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Thào A Ly 29/04/2007 Nam Mông TC Công tác XH K59C - YC Huổi Siểu -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Triệu Hoàng Hải 28/3/2007 Nam Dao TC PL về QLHC công K59B - MC Suối Khem -Phiêng Luông -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Mùi Hải Đức 03/11/2007 Nam Mường TC PL về QLHC công K59B - MC Kè Tèo -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Đặng Thùy Trang 16/3/2007 Nữ Dao TC PL về QLHC công K59B - MC Sỳ Lỳ -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Vì Quốc Phong 27/6/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Bản Áng 1 -Đông Sang  -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Đặng Thị Mai 15/9/2006 Nữ Dao TC PL về QLHC công K59B - MC Bó Hoi -Quy Hướng -Mộc Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Sồng A Chìa 20/11/2007 Nam Mông TC PL về QLHC công K59B - MC Buốc Pát -Lóng Sập -Mộc Châu -Sơn La 2 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hà Tuấn Hưng 14/11/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Là Ngà 1 -Mường Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Đặng Văn Thiện 10/11/2007 Nam Dao TC PL về QLHC công K59B - MC Bó Hoi -Quy Hướng -Mộc Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Mùi Tài Tuệ 01/11/2007 Nam Mường TC PL về QLHC công K59B - MC Kè Tèo -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

35. TC PL về QLHC công K59B - MC
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10 Hoàng Anh Tú 29/12/2007 Nam Tày TC PL về QLHC công K59B - MC Pưa Pai -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lò Đức Huyên 04/12/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Suối Đôn -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Đinh Tú Văn 8/28/2007 Nam Mường TC PL về QLHC công K59B - MC Kè Tèo -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Mùa A Khai 3/4/2007 Nam Mông TC PL về QLHC công K59B - MC Buốc Pát -Lóng Sập -Mộc Châu -Sơn La 2 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Hà Chí Nghĩa 15/11/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Chiềng Cang -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Hoàng Văn Trung 27/2/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Tin Tốc  -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Lường Trường Sơn 7/21/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Suối Mõ - Tà Lại  -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Đinh Văn Biên 03/3/2007 Nam Mường TC PL về QLHC công K59B - MC Pưa Pai -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Mùi Việt Trung 27/4/2007 Nam Mường TC PL về QLHC công K59B - MC Nà Bai -Quang Minh -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lường Đức Phương 12/3/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Suối Đôn -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Hà Anh Tú 6/24/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Piềng Lán -Chiềng Hắc -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Giàng A Sơn 8/15/2007 Nam Mông TC PL về QLHC công K59B - MC Co Sung -Đông Sang  -Mộc Châu -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Hà Anh Tuấn 12/062007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Bản Bó -Quang Minh -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Hoàng Phúc Tần 12/01/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Pá Phang -Chiềng Hắc -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lường Tiến Đạt 08/11/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Nà Bai -Quang Minh -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lò Minh Tuyền 4/6/2007 Nam Thái TC PL về QLHC công K59B - MC Suối Đôn -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Mai 22/07/2006 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D - ML Chà Lào -Pi Toong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Thị Thâm 12/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Nà Tâu -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lường Văn Triệu 30/04/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Tiểu khu Mé Lìu -Thị trấn Ít Ong -Mường La -Sơn La1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Cháng A Da 21/02/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Sạ Súng -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Giàng A Năng 19/05/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Tốc Tát trên -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lù A Kỷ 14/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Vàng A Nang 10/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Tốc Tát trên -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Văn Hiệp 06/10/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Ít -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lù A Tộng 12/12/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Quàng Văn Nghiệp 02/05/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Bản Huổi Sói -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lò Thị Hằng 12/29/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D - ML Tảng Khẻ -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Đức Mạnh 23/04/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Phiêng Lời -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Sùng A Lâu 16/07/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Tảo Ván Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Quàng Thị Nhung 24/04/2007 Nữ Kháng TC Lâm sinh K59D - ML Huổi Ngàn -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Triệu Nguyệt Nga 21/10/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Tiểu khu 1 -Thị trấn Ít Ong -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Đức 08/10/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Khâu Ban -Mường Trai -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Thị Thực 30/09/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K59D - ML Chà Lào -Pi Toong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Tòng Xuân Dần 19/12/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Mường Chiến -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lầu Thị Thanh 14/08/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D - ML Đán Én -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

36. TC Lâm sinh K59D - ML
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20 Lò Việt Tiến 17/11/2007 Nam Thái TC Lâm sinh K59D - ML Tả -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Vừ A Tỷ 05/02/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Thẳm Hon -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Mùa A Chống 10/03/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K59D - ML Tạo Ván -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Thị Như Nguyệt 01/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Tiểu khu Mé Lìu -Thị trấn Ít Ong -Mường La -Sơn La1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Thị Vương 10/05/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Huổi Choi -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Quàng Thị Hà 24/11/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Nà Lốc -Thị trấn Ít Ong -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Lò Thị Thư 03/08/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Tiểu khu Mé Lìu -Thị trấn Ít Ong -Mường La -Sơn La1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Thào Thị Chá 07/05/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D - ML Lạng Xua -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Ly Thị Phương Thảo 12/07/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K59D - ML Thẳm Hon -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Cà Thị Tuyệt 17/03/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K59D - ML Bản Chông -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lường Văn Nghĩa 06/12/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYSuối Làng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lê Thị Ánh 24/07/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYNà Lò 1 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Khánh Lê 19/10/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYDèm Hạ -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Nguyễn Thị Yến 18/10/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYTọ Hạ -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vì Thị Xuân 23/02/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYPhai Làng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Đinh Thị My 01/08/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYÚm 1  -Huy Thượng -Phù Yên -Sơn la 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Sa Thị Nghiệp 25/07/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYTrò 2 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Đinh Thị Kiều 09/06/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYNà Lò 2 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Thanh Thảo 19/08/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYPhai Làng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Nguyễn Thanh Nhàn 21/09/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYBó -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Đinh Thị Bình Phương 17/06/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYBó -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Hoàng Thu Nghiệp 13/06/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYDèm Hạ -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Sa Thị Sao 25/08/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYNà Lìu  -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Thanh Hảo 07/11/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYPhai Làng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Quốc Dựng 23/07/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYMo Nghè 2 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Đinh Đức Hải 11/10/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYCang -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Đinh Khánh Ngọc 02/12/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYCù1 -Huy Tân -Phù Yên -Sơn la 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Hoàng Anh Tuấn 17/07/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYMo Nghè 2 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Đinh Thu Hà 31/08/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYCang -Quang Huy -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lường Gia Hoàng 11/09/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYGiáo 1 -Huy Tân -Phù Yên -Sơn la 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Hoàng Hải Nam 17/10/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYMo Nghè 1 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Đinh Duy Mạnh 01/11/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYTọ Thượng -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Sầm Thị Cát Tường 10/10/2006 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYMo 2 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Sa Quang Hưng 07/07/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYTrò 2 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

V. HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2025)

1. TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PY
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25 Sa Quang Hà 03/06/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYTọ Hạ -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Đinh Hoàng Thanh 09/04/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYXà  -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Vì Thị Liên 30/09/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYMo Nghè 1 -Quang Huy -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Lường Văn  Tiến 02/10/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYPhai Làng  -Huy Bắc -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Lò Quang Linh 25/06/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYNà Lò 1 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lường Văn Lưu 05/06/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYNà Lìu  -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Đinh Văn Tư 13/12/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYSuối Lúa -Nam Phong -Phù Yên -Sơn la 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Lê Văn Thành 03/02/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYNà Lò 1 -Huy Hạ -Phù Yên -Sơn la 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Phan Thị Hằng Thương 16/03/2007 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PYTiểu khu 1 -TT Phù Yên -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lường Xuân Huệ 18/01/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Sài Lương -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lường Anh Vũ 24/12/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Phường  -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Bình Nghiệp 06/09/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS BMòng -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Cà Việt Tiệp 22/10/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Gian Bon -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lèo Trọng Hùng 12/10/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Nà Ca  -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lèo Văn Tính 02/02/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS BHùn -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Tòng Thị Thu Nguyệt 26/08/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Lót Tiến -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lèo Thị Thảo Vân 02/10/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Nong Sơn -Chiềng Sung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Hoàng Thị Như 01/8/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Lẳm Cút -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Hờ A Tủa 27/02/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lò Văn Nghĩa 21/01/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Phang Hụm Có -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Cầm Thùy Dung 25/11/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Un -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Vì Thị Mai Hoa 21/11/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Nà Sẳng -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Giàng Quang Dũng 19/12/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Pá Tong -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Thị Duyên 19/4/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Cượm -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Hoàng Văn Thiệu 10/02/2007 Nam  Khơ mú TC Lâm Sinh K60A - MS Phiêng Trai -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hà Mạnh Thân 16/5/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Xùm Hào -Mường Bằng -Mai sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lèo Văn  Đạt 29/09/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Pát -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lù Thị  Hoa 10/08/2007 Nữ Mông TC Lâm Sinh K60A - MS  Chung Trinh -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lường Gia Bảo 23/01/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Hộc - Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Tòng Văn  Hạo 20/08/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Tà Xa -Mường Bon -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hàng Sơn Đông 18/12/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Nong Mòn -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Thào A Thanh 14/12/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Pá Nó  - Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Giàng A Hờ 20/05/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Nong Mòn -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Giàng A Dia 10/02/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Nong Mòn -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Lèo Chính Can 22/12/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Nà Ca  -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2. TC Lâm Sinh K60A - MS
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27 Lò Văn Tiên 17/07/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Nà Hạ -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Giàng A Cáng 20/08/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Nong Mòn -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Hàng A  Tông 27/02/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Đông Sàn -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Hàng Páo Dạng 30/03/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Nong Mòn -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Vừ A Chua 02/07/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Giàng A Dơ 08/05/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Pá Tong  -Phiêng Pằn  -Mai Sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Cầm  Văn Phúc 10/12/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60A - MS Lù -Chiềng Lương -Mai sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Hờ A Chính 18/4/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60A - MS Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Thuý  Thị Nhàn 09/09/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nà Hạ -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lường Như Ngọc 28/01/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Búc -Chiềng Sung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Mùa Thị  Chi 10/10/2006 Nữ Mông 

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Đông Sàn -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Thị Hồng Nhung 16/09/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nhất Bó Lạnh -Chiềng Sung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Giàng A Súa 07/01/2007 Nam Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Pá Hốc -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Thị Huệ Linh 29/08/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Trạm Cầu -Chiềng Sung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Tòng Mai Nhung 02/07/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Kẹ Nhừn -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Tòng Thúy Du 10/07/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Hộc -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lèo Thúy Diệp 12/12/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Mòng -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lèo Thị Cúc 14/09/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Mòng -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Tòng Thị Thủy 27/12/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nặm Ban -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lường Thị Minh Khuyên 19/04/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nhất Bó Lạnh -Chiềng Sung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Hà Đức Mạnh 12/12/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nà Sẳng -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hờ Thị Tiên 05/03/2007 Nữ Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Kết Nà -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Tòng Thị Hoà My 06/08/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Xùm Hào  -Mường Bằng  -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Mùa Thị Sâu 13/07/2007 Nữ Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nà Bó -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hàng Thị Chay 13/09/2007 Nữ Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Đông Sàn -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Thị Dân 17/07/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Mòng -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Thị Minh Nguyệt 08/09/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nhất Bó Lạnh -Chiềng Sung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Hàng Thị Pàng 10/03/2007 Nữ Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Nà Bó -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Cà Thị Thuý Kiều 03/07/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Tòng Tuấn Khang 04/12/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Bằng Thịnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Hà Quỳnh Như 30/08/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Sài Lương -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Cà Mạnh Ngoan 31/12/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Kẹ Nhừn -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Văn Trung Kiên 10/07/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Bằng Thịnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Cà Văn Nhật Kỳ 02/10/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Vàng Thị Xanh 06/08/2007 Nữ Mông 

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Pá Nó -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3. TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - MS
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28 Lò Minh Quang 14/05/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Lò Thị Lan 03/11/2007 Nữ Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Ngồ Hén -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Vàng A Thái 18/03/2007 Nam Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Pá Nó -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Vàng A Páo 28/04/2007 Nam Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Pá Nó  -Tà Hộc  -Mai Sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Vàng Thị  Sênh 11/01/2007 Nữ Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS  Tong Chiêng -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Vì Văn Quốc 18/11/2007 Nam Thái

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Ngồ Hén -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Sồng A Qua 08/07/2007 Nam Mông

TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - 

MS Co Hịnh  -Chiềng Nơi  -Mai Sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lèo Thị Nga Diệu 21/07/2005 Nữ Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYÁi -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Vàng Thị Tồng 08/01/2007 Nữ Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Păng -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Phàng A Tếnh 21/11/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYHáng Cao -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lù Thị Chư 18/08/2007 Nữ Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYNặm Lin -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Sồng A Trắng 01/01/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYCáo A -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lù A Cang 20/03/2006 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYHua Noong -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Phàng A Sênh 17/06/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Păng -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Thào A Hồ 28/09/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Păng -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Sồng Xuân Mạnh 13/11/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYPa Sang -Sặp Vạt -Yên Châu -Sơn La 1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Vàng Páo Giang 07/07/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYPa Khốm -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Hạng A Lềnh 01/01/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Păng -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Vàng A Páo Chua 27/09/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYKhúm Khia -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Sồng A Chư 10/10/2004 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Lẹ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Mùa A Vênh 01/7/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYBụa A -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lừ Phạm Hiếu Anh 25/11/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYChẹn -Mường Khoa -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Phàng A Say 24/06/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYHáng Cao -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Giàng A Nhớ 15/12/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Lẹ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Sồng A Vắng 26/06/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Lẹ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Vàng A Su 19/11/2006 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYKhúm Khia -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Mùi Ngọc Thảo Nguyên 30/06/2007 Nữ Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYVăn Ban -Thị Trấn -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Giàng A Chang 08/02/2007 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYSuối Lẹ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Sồng A Dua 27/11/2006 Nam Mông TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYCáo A -Làng Chếu -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Đinh Hoàng Vũ 14/04/2007 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYChanh -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Đinh Văn Lậc 13/01/2006 Nam Mường TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYNguồn -Song Pe -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Quốc Việt 31/03/2007 Nam Thái TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYLào Lay -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Nguyễn Thị Anh Thư 20/6/2007 Nữ Kinh TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BYPhiêng Ban 1 -Thị Trấn -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Phàng A   Su 14/06/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Tà Xùa  -Tà Xùa  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4. TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BY

5. TC Lâm Sinh K60B - BY
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2 Giàng A  Gâu 28/10/2006 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Nậm Lộng  - Hang Chú  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3  Lò Thị Phương Anh 18/05/2007 Nữ Thái TC Lâm Sinh K60B - BY Chim Thượng -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Vàng A Chông 15/02/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Pa Khốm -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Hờ A   Sò 01/12/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Háng Đồng   - Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Hạng A   Sê 01/09/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Suối Păng -Làng Chếu  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lù A   Thề 30/07/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Tà Xùa  -Tà Xùa  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Sồng Thanh  Xuân 13/07/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Suối Hiền  -Suối Bau  -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Vàng A Dài Tông 17/01/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Khúm Khia -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Thào Thị   Su 28/08/2007 Nữ Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Tà Xùa  -Tà Xùa  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Giàng A Vừ 26/09/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Suối Lẹ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Hờ Văn  Minh 07/04/2006 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Suối Lềnh -Hang Chú  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Vàng A Anh 02/10/2006 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Khúm Khia -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Mùa A  Chống 19/03/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Chống Tra -Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Mùa A  Bằng 09/09/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Bụa A  -Phiêng Ban  -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lù A   Ký 01/12/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Chung Chinh  -Tà Xùa  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Vàng A Tồng 20/05/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Pa Khốm -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Tráng A  Khay 02/06/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Trông Tầu - Xím Vàng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Vàng A Sử 15/10/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Pa Khốm -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Văn Tuấn 14/09/2007 Nam Thái TC Lâm Sinh K60B - BY Chim Thượng -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Thào A   Vư 05/12/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Háng Đồng  -Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Thào Thị  Chu 12/05/2007 Nữ Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Háng Đồng  -Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Mùa Thị  Vàng 30/12/2007 Nữ Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Trò A -Tà Xùa  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Mùa A  Thành 18/10/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Tà Xùa  -Tà Xùa  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Giàng A Bình 14/04/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Xím Vàng  -Xím Vàng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Mùa A Tháy 05/06/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Kỳ Sơn -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Thào A Tủa 03/09/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Hua Noong -Hua Nhàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Lù Pàng Dê 18/04/2007 Nữ Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Nậm Lim -Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Thào A   Nênh 06/09/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Sồng Chống  - Xím Vàng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Giàng A Thái 10/06/2006 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Xím Vàng  -Xím Vàng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Thào A   Lứ 16/11/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Sồng Chống  -Xím Vàng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Tráng A  Chinh 15/09/2007 Nam Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Trông Tầu -Xím Vàng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Mùa Thị Mỷ 21/03/2007 Nữ Mông TC Lâm Sinh K60B - BY Háng Đồng A  - Háng Đồng  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Quàng Thị Nga 03/05/2007 Nữ Thái TC TT&BVTV K60A - YC  Na Pản - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Hà Thị Phương Thảo 13/05/2007 Nữ Thái TC TT&BVTV K60A - YC Ngoàng - Chiềng Khoi - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Thị Yến Nhi 10/09/2007 Nữ Thái TC TT&BVTV K60A - YC Chiềng Sàng  - Chiềng Sàng - Yên Châu -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6. TC TT&BVTV K60A - YC
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4 Hoàng Văn Mạnh 29/01/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC  Đông Tấu -Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vừ Vạ Mền 10/02/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC Ôn Ốc -Mường Lựm - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Hoàng Minh Tuấn 01/03/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Nghè -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Văn Tĩnh 09/11/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Đông -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Quốc Vương 17/06/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Hiêm - Chiềng Khoi - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Vì Văn Xuân 18/04/2007 Nam

Xinh 

mun TC TT&BVTV K60A - YC  Nà Cài -Chiềng On - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lừ Trọng Tuyên 26/11/2007 Nam  Khơ mú TC TT&BVTV K60A - YC Thàn - Chiềng Pằn - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Sồng A Vàng 13/08/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC  Ôn Ốc - Mường Lựm - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Đỗ Thị Việt Hà 24/05/2007 Nữ Kinh TC TT&BVTV K60A - YC TK 1 -TT Yên Châu -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Hạng Tồng Say 12/01/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC Suối Dương - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Quàng Văn Vinh 16/12/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Nà Khái -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hà Minh Tiệp 08/09/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Cang - Chiềng Hặc  - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Thào A Tủa 20/09/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC  Huổi Siểu - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hoàng Quốc Bảo 01/09/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Nhôm -Chiềng Đông -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lừ Duy Khởi 27/10/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Pút -Chiềng Khoi -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Vì Văn Nam 07/10/2007 Nam

Xinh 

mun TC TT&BVTV K60A - YC Nà Dạ - Chiềng On - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Mùa A Vàng 14/06/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC Huổi Siểu - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Hoàng Đức Long 28/11/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC  Nà Khoang -Tú Nang - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lò Thế Vinh 19/10/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Nghè -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Mùa A Do 07/03/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC Huổi Siểu - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Vì Trọng Vũ 15/08/2007 Nam

Xinh 

mun TC TT&BVTV K60A - YC Cố Nông - Tú Nang - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Quàng Đức Duy 20/10/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC Pang Héo -Chiềng Pằn -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Đinh Nhật Tú 09/02/2007 Nam Thái TC TT&BVTV K60A - YC  Cò Muồng - Chiềng Sại  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Vàng Lao Mạnh 07/07/2007 Nam Mông TC TT&BVTV K60A - YC Bó Kiếng -Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Châu Trí Tưởng 28/11/2007 Nam Dao TC TT&BVTV K60A - YC En -Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Hồ Văn Anh Đức 07/05/2007 Nam Kinh TC TT&BVTV K60A - YC Đông Khùa - Tú Nang - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Hoàng Thị Huyền Mây 13/12/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Cốc Lắc -Tú Nang - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Quàng Thị Anh Thư 10/04/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Lắc Phiêng - Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Phàng Thị Pàng 28/02/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Bó Hin - Chiềng Tương - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Hoàng Thị Ngân Hà 26/06/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Chiềng Sàng - Chiềng Sàng - Yên Châu -Sơn La b.3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Quàng Huy Hoàng 08/09/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Khá -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Quàng Thị Huyền Trang 18/02/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Huổi Xét -Chiềng Hặc- Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hà Mạnh Nguyên 06/07/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Huổi Nga -Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Mùa Thị Mai 07/08/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Chi Đảy - Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Thị Xuân Nhi 17/09/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Sốp Sạng - Chiềng Pằn - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7. TC Công tác xã hội K60A - YC
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10 Quàng Duy Hải 08/09/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Khá -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Mè Thị Huyền Trang 11/03/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Tủm - Chiềng Khoi - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Phan An Nguyên 25/04/2007 Nam Kinh TC Công tác xã hội K60A - YC Suối Bưn - Tú Nang - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lừ Thị Như Nguyệt 02/02/2007 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Kho Vàng - Viêng Lán - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Vàng Lao Công 18/03/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Bó Kiếng - Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Hoàng Văn Phúc 04/10/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Búng Mo -Chiềng Sàng - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Hoàng Huỳnh Thành 24/10/2007 Nam

Xinh 

mun TC Công tác xã hội K60A - YC Cồn Huốt I -Phiêng Khoài - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Hoàng Tuấn Kiệt 04/12/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Nặm Ún - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Hồng Điệp 21/11/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Hượn - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Vì Việt Quang 05/02/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Đông Khùa - Tú Nang - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Thào A Sò 05/09/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Suối Dương - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Hoàng Văn Huân 23/06/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Nặm Ún -Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Vàng Lao Chá 28/12/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Bó Kiếng -Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Thào Tổ Quốc 27/07/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Hang Hóc - Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lừ Văn Duy 11/11/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Kho Vàng -Viêng Lán - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Mùa A Vảng Chống 6/6/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Nặm Lin - Chiềng Sại -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Sồng A Su 15/04/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Pa Sang -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Sồng A Tu 30/04/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Suối Dương - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Mùa A Gia 22/06/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Suối Trắng - Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Sồng A Nụ 02/03/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Suối Dương - Chiềng Đông - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Mùa A Tú 12/08/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Co Sáy -Chiềng Hặc - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Mùa Thị Chia 01/01/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60A - YC Tra - Phiêng Côn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Quàng Đức Kiên 05/12/2007 Nam Thái TC Công tác xã hội K60A - YC Thín -Sặp Vạt - Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Quàng Thị Hồng Kim 07/06/2007 Nữ Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Nà Tòng -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Tòng Văn Quý 27/04/2007 Nam Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Nà Phung -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Thị Minh Ánh 29/05/2007 Nữ Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Tổ 1 -TT Sông Mã -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò Văn Phú 24/02/2007 Nam Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Bản Bon -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Xa Thị Quỳnh Anh 27/04/2007 Nữ Mường TCTin học ứng dụng K60A - SM Tổ 1 -TT Sông Mã -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Thùy Dương 09/11/2006 Nữ Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Phàng Xa -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Giàng Thị Pạ Hua 29/05/2007 Nữ Mông TCTin học ứng dụng K60A - SM Xi Lô -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8

Nguyễn Nhật 

Xuân Kiều 23/12/2007 Nam Kinh TCTin học ứng dụng K60A - SM Quảng Tiến -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lường Văn Duẩn 06/04/2007 Nam Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Ỏ En -Chiềng Phung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lù Thị Lâm 27/01/2007 Nữ Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Bó Luông -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Sộng Thị Mo 05/10/2007 Nữ Mông TCTin học ứng dụng K60A - SM Phá Khôm -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Tòng Anh Hoàng 29/09/2007 Nam Thái TCTin học ứng dụng K60A - SM Púng Khương -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8. TCTin học ứng dụng K60A - SM
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13 Hờ Thị Chia 18/11/2007 Nữ Mông TCTin học ứng dụng K60A - SM Phá Thóng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Ngọc Bích 1/28/2007 Nữ Thái TC Văn Thư HC 60A Khoang -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Cà ThịThúy Chiều 04/08/2008 Nữ Thái TC Văn Thư HC 60A Bản Hẹo -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Giàng A Chu 04/04/2008 Nam Mông TC Văn Thư HC 60A Hua Pư -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Mùa Páo Dành 7/26/2008 Nam Mông TC Văn Thư HC 60A Tong Tải A -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vàng A Dia 09/12/2007 Nam Mông TC Văn Thư HC 60A Hua Pư -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Giàng A Dơ 06/10/2008 Nam Mông TC Văn Thư HC 60A Hua Pư -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Văn Duy 11/24/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Mé Mời -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Văn Duy 10/26/2007 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Quỳnh Pầu -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Thị Quỳnh Duyên 18/09/2008 Nữ Thái TC Văn Thư HC 60A Lò Củ -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Tòng Anh Giang 09/03/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Tổ 17 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Hà Vũ Huy 18/11/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Xum -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Văn Khánh 27/03/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Tổ 14 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Quàng Thủy Lâm 08/12/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Khá -Sặp Vạt -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Đức Mạnh 01/01/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Púm Pá -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Đức Mạnh 20/08/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Lọng Năm -Mường  Chanh -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Vàng Mủa Mông 23/09/2008 Nam Mông TC Văn Thư HC 60A Hua Pư -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Cà Thị Kim Ngân 03/10/2008 Nữ Thái TC Văn Thư HC 60A Thẳm May -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lường Thị Quỳnh Ngân 15/11/2008 Nữ Thái TC Văn Thư HC 60A Tổ 9 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Nguyễn Trung Nghĩa 01/12/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Có Mòn -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Nhật Nguyên 04/12/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Xum -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Quàng Văn Nguyễn 6/15/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Mòng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lò Văn Quốc 9/15/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Sàng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Văn Quý 20/07/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Mé Mới -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Cà Hồng Quyên 12/19/2008 Nữ Thái TC Văn Thư HC 60A Muông -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Nguyễn Đức KhánhSơn 12/20/2008 Nam Kinh TC Văn Thư HC 60A Tổ 3 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Vừ A Tả 27/11/2008 Nam Mông TC Văn Thư HC 60A Huổi Lặp -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Lò Văn Toàn 15/07/2007 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Tổ 8 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Quàng Đức Trọng 22/10/2007 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Tổ 9 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Cà Văn Trương 02/07/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Tổ 15 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lò Minh Vũ 12/28/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Quàng Bảo An 02/04/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hụm -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Đào Đức Anh 02/09/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 7 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Đào Huy Bách 08/08/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Hua Bó -Mường Bú -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9. TC Văn Thư HC 60A

10. TC Điện nước K60A
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4 Tòng Quốc Bảo 15/08/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hịa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Cà Văn Chương 01/12/2007 Nam Thái TC Điện nước K60A Sẳng -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Nguyễn Như Công 1/30/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 4 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Tòng Việt Cường 30/11/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hời -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Đỗ Khôn Dũng 12/29/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 1 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Hà Mạnh Duy 12/02/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hời -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lò Phương Duy 14/11/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hời -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Hờ Đại Dương 09/08/2008 Nam Mông TC Điện nước K60A Sơn Tra -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Tòng Văn Đạt 14/11/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Sẳng -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Vì Đức Điệp 17/12/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Áng Ưng -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Cà Ngọc Đức 23/02/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Sẳng -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Hà Minh Đức 2/11/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Pong -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Trịnh Minh Đức 1/29/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 4 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Vì Xuân Hải 6/27/2004 Nam Thái TC Điện nước K60A Yên Tiến -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Tòng Quốc Hào 02/06/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hời -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Phạm Huy Hoàng 14/03/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 1 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Đỗ Khánh Huy 09/07/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Giảng Lắc -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Gia Huy 16/08/2008 Nam La Ha TC Điện nước K60A Hài -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Nguyễn Quốc Hưng 08/12/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 7 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Quàng Văn Khởi 17/06/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Cắp -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Mai Trung Kiên 22/03/2008 Nam Mường TC Điện nước K60A Tổ 3 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lò Văn Nhất 24/08/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Nẹ Tở -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Cà Hồng Phúc 06/07/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Pọng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Nguyễn Tấn Sang 04/06/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Châu Sơn -Quảng Trường -Quảng Xương -Thanh Hoá TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Tòng Văn Tâm 01/12/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Hời -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Hà Đức Thành 23/08/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Bản Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Lê Đức Thắng 5/28/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Tổ 10 -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Nguyễn Ngọc Việt Thiệp 2/25/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Tổ 7 -Tô Hiệu -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Nguyễn Trần Việt Thương 4/16/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Hoàng Văn Thụ -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Quàng Văn Trưởng 04/06/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Sẳng -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Nguyễn Anh Tuấn 09/09/2008 Nam Kinh TC Điện nước K60A Thôn 2 -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

35 Đinh Quang Vinh 25/07/2008 Nam Thái TC Điện nước K60A Tổ 3 -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Ngô Hà Anh 10/23/2008 Nữ Kinh TC Hành chính VP K60A Yên Trường 1 -Trương Yên -Chương Mỹ -Hà Nội TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Đoàn Vũ Thanh Dương 19/10/2007 Nữ Kinh TC Hành chính VP K60A Tổ 6 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lèo Văn Hảo 10/18/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Lun -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11. TC Hành chính VP K60A
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4 Hà Mạnh Hùng 07/04/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Ban -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vì Quang Huy 14/10/2007 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Sàng Nà Tre -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Vũ Duy Hưng 16/08/2007 Nam Kinh TC Hành chính VP K60A Khu 7 -Tứ Hiệp -Hạ Hòa -Phú Thọ TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Giáp Mạnh Khương 1/29/2008 Nam Kinh TC Hành chính VP K60A Văn Ô -Đại Đồng -Văn Lâm -Hưng Yên TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lù A Lạnh 02/09/2008 Nam Mông TC Hành chính VP K60A Pá Nó -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Giàng A Lo 02/12/2007 Nam Mông TC Hành chính VP K60A Huổi Thùng -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Hoàng Hà Long 04/08/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Nghịu Ten -Chiêng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lừ Bảo Long 8/10/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Tân Tiến -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Thào Vàng Ly 02/10/2007 Nam Mông TC Hành chính VP K60A Tân Cuông -Tạ Khoa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Nguyễn Thị Hà My 9/15/2007 Nữ Kinh TC Hành chính VP K60A Hợp 3 -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hoàng Việt Ninh 9/21/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Nẹ Nưa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Giàng A Phạnh 22/11/2007 Nam Mông TC Hành chính VP K60A Huổi Thùng -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Hà Hoàng Quân 24/01/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Giảng Lắc -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Mạnh Quân 11/20/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Tong Chinh -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Cà Văn Quốc 05/12/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Hẹo -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Tòng Văn Quyến 1/24/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Chậu Cọ -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Thị Quỳnh 12/21/2008 Nữ Thái TC Hành chính VP K60A Quỳnh Tâm -Chiềng Đen -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò Mạnh Sơn 01/06/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Cọ -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Sùng A Sử 4/23/2008 Nam Mông TC Hành chính VP K60A Pặc Ngần -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Nguyễn Thị Oanh Thư 07/12/2007 Nữ Kinh TC Hành chính VP K60A Tổ 4 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lèo Quốc Triệu 2/16/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Lụn -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lèo Việt Trường 11/17/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Mòng  -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Lò Bảo Long 11/11/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Nà Hạ 2 -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Lèo Mạnh Cường 10/15/2008 Nam Thái TC Hành chính VP K60A Tổ 2 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Duy Bằng 01/12/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Lương Mạt -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Sùng A Cấu 06/08/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Nậm Nghẹp  -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hờ Song Chai 07/10/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lù A Chịa 29/06/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Pá Nó -Chiềng Cang  -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Giàng A Chua 16/01/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Nậm Nghẹp  -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Kháng Mạnh Công 08/04/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Nậm Nghẹp  -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Ly A Dênh 2/6/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Huổi Hốc -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Mai Thùy Dương 20/02/2003 Nữ Kinh TC Hướng dẫn DL K60A Tổ 1 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Tào Minh Đức 07/10/2008 Nam Kinh TC Hướng dẫn DL K60A Tổ 8  -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Mùi Văn Hợp 8/3/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K60A Tường Chung -Chiêng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lò Hải Lam 27/06/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Phiêng Cại -Chiềng Lao  - Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12. TC Hướng dẫn DL K60A
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12 Vừ Thị Na 17/08/2008 Nữ Mông TC Hướng dẫn DL K60A Nong Pết -Tú Nang -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lường Gia Ngọc 30/12/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Pá Phang 1 -Chiềng Hắc - Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Quàng Thị Ngọc 5/12/2008 Nữ Kháng TC Hướng dẫn DL K60A Tịm  -Chiềng Bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Vì Nhật Phi 12/12/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Pá Phang 2 -Chiềng Hắc - Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Sồng A Pua 05/04/2005 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Pá Sung -Nà ớt  - Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lò Văn Quân 07/10/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Nà Tâu  -Ngọc Chiến  -Mường La -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Việt Quyền 11/12/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Lương Mạt -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lù A Sạng 26/09/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A Pá Nó - Chiềng Cang  -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Tòng Văn Thương 03/08/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A Nà Tâu  -Ngọc Chiến  -Mường La -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Thị Hà Vy 21/03/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn DL K60A Nậm Mằn  - Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lù Thị  Hoàn 18/03/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn DL K60A Phai Xe  -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lò Thị Nhung 10/10/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn DL K60A Phai Xe  -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Giàng A Anh 20/12/2006 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pá Sung -Nà ớt  -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Giàng A Cau 28/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pá Ban -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Giàng A Chai 08/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Kéo Lồm -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Sùng Bả Chênh 8/2/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pá Lâu -Pú Bẩu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Giàng A Chống 22/09/2006 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pá Sung -Nà ớt  -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Vừ A Chứ 20/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pha Hặp -Pú Bẩu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Sùng A Dế 10/02/2007 Nam Mông TC Pháp luật K60A Huổi Lán -Pú Bẩu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lèo Mạnh Duy 09/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Sàng Nà Tre -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lù Chung Đại 12/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Huổi Thướn -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lò Văn Hiệp 28/07/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Lẩy -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Vừ Thị Hoa 20/04/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60A Pha Hặp -Pú Bẩu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Vừ A Hùng 14/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Hua Cắt -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lò Văn Khoa 06/08/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60A Bản Lái -Chiềng Bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Giàng A Khư 04/05/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pá Ban -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Quàng Ngọc Lâm 11/02/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Hỏm -Chiềng Bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Trọ A Năm 3/18/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lường Thị Oanh 29/12/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60A Hỏm -Chiềng Bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Giàng A Sức Phức 5/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Kéo Lồm -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Hùng Thị Phương 9/8/2008 Nữ Khơ Mú TC Pháp luật K60A Huổi Co -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Giàng A Pó 07/07/2006 Nam Mông TC Pháp luật K60A Hua Pư -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Văn Qúy 25/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Bản Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lò Văn Sơn 24/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Lẩy -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Cút Văn Thanh 20/01/2008 Nam Khơ Mú TC Pháp luật K60A Huổi Co -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13. TC Pháp luật K60A
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24 Lò Thị Thu 16/02/2007 Nữ Thái TC Pháp luật K60A Bản Lẩy -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Đinh Văn Thương 18/08/2008 Nam Mường TC Pháp luật K60A Thải -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Vì Thủy Tiên 27/01/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60A Thắng Lợi 2 -TT Tủa Chùa -Tủa Chùa -Điện Biên TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Vừ A Trư 11/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Pha Hặp -Pú Bẩu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Hoàng Văn Tú 3/3/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Bản Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Hoàng Thanh Tùng 10/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A Xum -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Mùa A Váng 08/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Sùng A Vự 24/02/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A Huổi Lán -Pú Bẩu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Tòng Tuấn Duy 2/6/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60B Nong La -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Vì Anh Dữ 2/19/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60B Bản Pát -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lý Nam Đàn 19/02/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Pá Hốc -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Cà Thị Hiền 10/8/2007 Nữ Thái TC Pháp luật K60B Tổ 12 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Giàng A Hồ 18/02/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lèo Duy Hưng 11/4/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60B Nong Phụ -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Cà Thị Ngọc Hương 09/11/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60B Giảng Lắc -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lù A Khai 13/06/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Huổi Thướn -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Phàng A Lạng 7/4/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Kết Nà -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Sèo Văn Lợi 25/05/2007 Nam Khơ Mú TC Pháp luật K60B Tặc Tè -Mường Và -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Hằng Thị May 10/11/2006 Nữ Mông TC Pháp luật K60B Pẳng Sẳng -Chiềng Kheo -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Sồng Thị Phua 05/02/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60B Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Trọ Thị Rua 06/07/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60B Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Vạ A So 23/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Co Phường -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Giàng A Sộng 1/2/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B La Va -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Sồng A Sử 10/9/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Huổi Thùng -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Phàng A Thái 16/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Nậm Pền -Chiềng Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Sồng A Thái 10/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Trọ A Toán 19/10/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Tồng Cẩu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Mùa A Trung 28/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60B Huổi Má -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Cà Quang Tuyên 26/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60B Bản Pát -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Cút Thị Uyên 15/11/2008 Nữ Khơ Mú TC Pháp luật K60B Huổi Co -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Hoàng Thế Anh 10/12/2008 Nam Thái TC Quản lý VH K60A Tắt Ngoãng -Chiềng Hắc -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Mùi Lê Hoàng Bách 29/04/2002 Nam Mường TC Quản lý VH K60A Tổ 10 -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Ly Thị Bâu 06/09/2008 Nữ Mông TC Quản lý VH K60A Thẳm Hon  -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Thào A Chống 18/03/2008 Nam Mông TC Quản lý VH K60A Nong É -Chiềng Hoa - Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14. TC Pháp luật K60B

15. TC Quản lý VH K60A
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5 Giàng Thị Chú 2/6/2008 Nữ Mông TC Quản lý VH K60A Keo Đồn -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Đào Khánh Duy 20/07/2008 Nam Kinh TC Quản lý VH K60A Hoàng Văn Thụ -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Mùa A Giống 23/06/2008 Nam Mông TC Quản lý VH K60A Lọng Hỏm -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hà Huy Hiệu 26/12/2008 Nam Thái TC Quản lý VH K60A Tân Cóng -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Sộng Thị Kia 06/06/2008 Nữ Mông TC Quản lý VH K60A Huổi Khe -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Sộng Thị Lia 26/02/2008 Nữ Mông TC Quản lý VH K60A  Huổi Mươi -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Giàng Thị Mai 9/15/2008 Nữ Mông TC Quản lý VH K60A Trả Lảy -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Thào Công Phành 18/12/2006 Nam Mông TC Quản lý VH K60A Sài Khao -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Sơn 04/10/2006 Nam Thái TC Quản lý VH K60A Pảng -Chiềng Đen -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Vạ A Sụng 21/08/2007 Nam Mông TC Quản lý VH K60A Co Phường -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Sộng Nhịa Vạ 16/03/2008 Nam Mông TC Quản lý VH K60A Huổi Khe -Mường Sai -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Cầm Thị Hoài Nhi 2/22/2004 Nữ Thái TC Quản lý VH K60A Huổi Mo -Mường Chanh -Mai Sơn -Sơn La 1 DTTS Hộ nghèo 100% 780.000

1 Lò Tuấn Anh 5/19/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Mé Mời -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lò Quý Bảo 26/10/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Tổ 5 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Văn Dân 02/01/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Liềng Quỳnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Trần Ngọc Diệp 19/12/2008 Nữ Cao Lan TC Quản trị KS K60A Tổ 2 -Quyết Tâm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Thị Dương 20/04/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Phiêng Hay -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Chu Tiến Đạt 23/06/2008 Nam Kinh TC Quản trị KS K60A Tổ 5 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Quàng Thị Hương Giang 11/04/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Muông -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Trần Thu Hà 11/17/2008 Nữ Kinh TC Quản trị KS K60A Tổ 7 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Cà Thị Minh Hân 21/08/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Muông -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lò Văn Hòa 10/06/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Tổ 9 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lường Huy Hoàng 06/06/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Sàng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Tòng Thị Hồng 01/12/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Có Mòn -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Cà Đức Huy 04/03/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Tổ 11 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Tòng Đức Huy 1/25/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Tổ 15 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Nguyễn Bá Hưng 12/25/2008 Nam Kinh TC Quản trị KS K60A Tổ 4 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Hà Bảo Khánh 11/20/2007 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Chậu Cọ -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Đặng Việt Khoa 3/24/2008 Nam Kinh TC Quản trị KS K60A Tổ 4 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Cà Thị Mỹ Linh 12/14/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Ỏ -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lê Văn Long 12/07/2008 Nam Kinh TC Quản trị KS K60A Mé Mận -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lò Hoàng Khánh Ly 11/15/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Tổ 14 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Quàng Thị Hà Ly 29/08/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Nà Trai -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Cà Thị Ánh Mai 1/18/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Kềm -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lò Thị Phương Nga 09/09/2007 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Cọ -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16. TC Quản trị KS K60A

42/68



TT Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng

Mức 

miễn 

giảm HP

Mức thu 

HP của 

nhà 

trường

Ghi 

chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Họ và tên

24 Cầm Cao Nguyên 15/06/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Tổ 9 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Cà Thị Yến Nhi 07/11/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Nà Trai -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Lò Văn Phương 2/15/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Nà Lo -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Lèo Việt Quốc 12/15/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Nẹ Tở -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Tòng Thanh Quyền 10/22/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Thẳm Mạy -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Cà Đức Thọ 9/24/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Cá Láp -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Lò Văn Thôn 06/07/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Liềng Quỳnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Lèo Mạnh Trường 11/18/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Phung -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Cầm Thảo Vi 19/11/2008 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A Nà Mện -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Lèo Bảo Việt 11/27/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A Nẹ Tở -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Cà Văn Anh 05/08/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 17 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Hà Duy Anh 28/08/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Co Mỵ -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Phàng A Cáng 24/08/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Nặm Dên -Chiềng Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Sồng A Dia 20/10/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Huổi Phùng -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lý A Du 09/07/2007 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Pá Hốc -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Ngọc Duyên 9/19/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 14 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Thị Thu Hà 07/11/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Cứp -Chiềng Mai -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Tòng Văn Hà 11/06/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 15 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Xuân Hạo 27/07/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Nọng Lái -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Tòng Thắng Huy 27/09/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Ngồ Hén -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Tòng Văn Khánh 07/04/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 17 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Hoàng Thị Ngọc Kim 4/17/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Nẹ Nưa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lèo Thùy Linh 09/07/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 9 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hoàng Văn Minh 16/11/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Bản Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Tòng Văn Nghĩa 06/12/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Ngồ Hén -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Hoàng Mạnh Nguyên 20/09/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Bản Lo -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Văn Phượng 06/06/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Nam -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Hà Minh Quý 28/07/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 14 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Cầm Bách San 06/04/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Suối Cáu -Quy Hướng -Mộc Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Cà Đức Tài 11/26/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Phường -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Lò Tấn Tài 4/23/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Lương Mạt -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lò Thị Phương Thảo 9/18/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Pọng -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Cà Thị Thơm 5/24/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Nẹ Nưa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Vàng A Thuận 9/27/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Lụng Cuông -Nà ớt  -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Quàng Thị Mai Thúy 3/20/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt K60A Ca Láp -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17. TC Trồng trọt K60A
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26 Mùa A Trang 10/15/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Pá Nó -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Tòng Văn Trường 11/26/2007 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Tổ 15 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Sồng A Trưởng 13/09/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Co Hịnh -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Sồng A Vinh 7/12/2007 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Pặc Ngần -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lù A Vương 2/18/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A Bon Trở -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Cầm Xuân Aí 03/12/2008 Nam Thái TC Trồng trọt K60A Nà Giàng 2 -Quy Hướng -Mộc Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Chu Đức Anh 04/04/2008 Nam Kinh TC Kế toán DN K60C Lụa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Hoài Băng 09/09/2008 Nữ Xinh MunTC Kế toán DN K60C Phát -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Cà Thị Ngọc Bích 19/11/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Tòng Thị Kim Chi 04/06/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Nẹ Nưa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Mùa A Chìa 22/12/2008 Nam Mông TC Kế toán DN K60C Pá Nó A -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Thào A Chua 01/08/2008 Nam Mông TC Kế toán DN K60C Thẩm Phẳng -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Tòng Thị Huyền Diệu 10/12/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Thẳm May -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Cà Văn Đoản 28/02/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Tổ 14 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Đinh Thị Thu Hằng 7/27/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Thẳm May -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Quàng Thị Hân 7/23/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Đặng Trung Hiển 15/08/2008 Nam Kinh TC Kế toán DN K60C Hợp tác xã 3 -Chiềng Ban -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Cà Việt Hưng 7/11/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Tổ 10 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Cà Văn Khoa 04/07/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Phạm Quyền Linh 12/26/2008 Nam Kinh TC Kế toán DN K60C Phát -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hà Việt Long 12/18/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Tổ 14 -Chiềng Sinh -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Bảo Long 02/10/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Muông -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hoàng Thị Luyễn 1/21/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Nà Khoang -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Quàng Thị Xuân Như 5/18/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Pát -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Thanh Phú 17/12/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Nẹ Nưa -Hua La -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Thị Minh Quý 8/12/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Nà Sang -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Cà Thị Quyên 1/15/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Quàng Thị Quyên 2/21/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lê Thị Hương San 8/23/2006 Nữ Kinh TC Kế toán DN K60C Thần Quy -Minh Tân -Phú Xuyên -Hà Nội TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Tòng Thị Bích Thảo 12/26/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Xum -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Thị Thùy 11/23/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C Bó Ẩn -Chiềng Cơi -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Mùa A Tộng 08/07/2008 Nam Mông TC Kế toán DN K60C Huổi Thùng -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Quàng Anh Tú 03/02/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Cà Văn Tùng 03/05/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Mé Mời -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Nguyễn Xuân Tuyên 6/28/2008 Nam Kinh TC Kế toán DN K60C Nà Sản -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18. TC Kế toán DN K60C
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30 Lường Khánh Vũ 3/21/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Tòng Duy Quang 2/14/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C Nà Lo -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Lò Thị Duyên 3/20/2008 Nữ Khơ Mú TC Kế toán DN K60C Nà Phặng -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Quàng Thị Trang 6/30/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Há  -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lường Thanh Xuân 2/9/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Há  -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Thị Ngọc 11/11/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Mường Hung -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Thào Thị Dua 12/23/2008 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nộc Cốc II -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Quàng Thị Dân 18/02/2007 Nữ Khơ Mú TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Tin Tát -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lường Văn Anh 3/24/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Phiêng Đin -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Giàng Thị Ly 12/13/2008 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Bưởm Ỏ -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Thị Biên 7/11/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Sảng -Chiềng Phung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Sộng Thị Chư 7/13/2007 Nữ  Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Thị Viên 5/20/2008 Nữ Khơ Mú TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Huổi Hào  -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Vừ Ánh Chư 5/21/2008 Nam  Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Huổi Tòng  -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Sộng Pạ Dua 28/08/2008 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Hoàng 9/22/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Mường Cai -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Sộng A Dông 2/4/2008 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Hán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Quàng Văn An 28/08/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Co Tòng -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Nhất 10/20/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Chiên -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lầu A Mông 4/17/2008 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Co Mạ -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Giàng Bả Bi 26/03/2008 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Phá Thóng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Mòng Văn Đại 20/07/2007 Nam Khơ Mú TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Tà Hốc -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Sộng Xuân Chí 12/28/2008 Nam  Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Ta Lát -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Quàng Văn An 1/12/2008 Nam Khơ Mú TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nậm Pù -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Vì Thị Ánh Nguyệt 11/12/2007 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nang Cầu  -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Cà Văn Đại 12/6/2008 Nam Lào TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Pá Mẳn -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lường Văn Đông 29/01/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Phòng Sài -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lường Thị Thúy 2/4/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Quyết Tâm -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Lường Kiều Trang 3/30/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Lươi Nà -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Hà Văn Khanh 10/6/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Nghịu I -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Cà Văn Bảo 05/12/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Nóng  -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Lò Thị Duy 11/09/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Co Phường  -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Vàng A Của 6/15/2008 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Huổi Lếch -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Lầu A Chu 21/09/2008 Nam  Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Co Mạ -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Vừ A Công 18/06/2006 Nam  Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Ten Ư -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19. TC Chăn nuôi thú y K60A - SM
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33 Giàng A Hạy 26/03/2008 Nam  Mông TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Nghiều -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Lò Văn Hiếu 16/02/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Lươi Là -Nà Nghịu  -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Lò Ngọc Bích 8/7/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Nghịu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

36 Cà Văn Cần 22/10/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60A - SM Nà Nghịu II -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Giàng Gậu Kia 07/10/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPá Vẹ -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Giàng Thị Nu 01/05/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Khoang -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Lò Thị Diệp 05/07/2008 Nữ Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPá Mằn -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Ly A Bi 15/03/2006 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Vàng Thị Dợ 24/07/2007 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPá Men -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Giàng A Bình 10/04/2008 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPhá Thóng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Giàng Thị Tộng 01/12/2007 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPhá Thóng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Vì Thị Kim Ánh 07/06/2008 Nữ Xinh mun TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPá Bông -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lường Văn Khởi 21/08/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPhiêng Pe -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Mòng Thị Ngoan 08/09/2008 Nữ Khơ Mú  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Ỏi -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Vàng Hoạt Động 20/11/2007 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMTúp Phạ B -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lầu A Khánh 02/09/2008 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMCo Mạ  -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Và Thị Mỷ 26/06/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMTúp Phạ  -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Giàng Thị Đía 15/04/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMPhá Thóng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hoàng Văn Huệ 18/11/2007 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Khoong -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lường Quốc Khánh 02/09/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMNà Tòng -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Quàng Văn Hiệp 11/08/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMBản Kéo -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Vừ A Chứ 28/03/2007 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMLốm Hỏm -Mường Lầm -Sông Mã -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Vì Thị Lành 8/20/2008 Nữ Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMMòn -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lường Thị Khánh Ly 17/12/2008 Nữ Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMMòn -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Tòng Phi Duy 4/11/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMLướt -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lù Thị Gênh 14/09/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMCo Hịch -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Sùng Thị Chi 19/05/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Hin -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Sồng Nu Tòng 10/01/2008 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Bua -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Giàng Thị Sua 04/07/2007 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMNgu Hấu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Giàng Thị Đua Dông 05/01/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMCo Sản -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Lò Văn Quang 03/10/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMMuôn -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Sộng Thị Phượng 26/12/2008 Nữ Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Sộng Bả Dơ 08/02/2008 Nam Mông  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMHuổi Bua -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Vì Thị Thanh Minh 19/03/2008 Nữ Xinh mun TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMNà Luồng  -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Hà Minh Phương 19/06/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMLè -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20.  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SM
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32 Lò Văn Hiếu 06/06/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMMường Cai -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Vì Văn Hoản 23/12/2007 Nam Xinh mun TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMNậm Ún -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Lò Văn Diệp 01/01/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMChả -Nậm Mằn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Lò Hải Đăng 03/09/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMNà Ngùa -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

36 Lường Cao Trường 09/06/2008 Nam Thái  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SMCo Tòng -Chiềng En -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lường Phương Thế 1/1/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Pịn -Chiềng Phung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Hờ A Minh 10/02/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Nà Sèo -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hoàng Khánh Duy 28/12/2007 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Bản Củ -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Mùa A Thành 16/04/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Huổi Nhả -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Giàng A Bông 18/03/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Pa Tết -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Hờ A Minh 04/05/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Búa Hụn -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lường Văn Tuân 12/28/2007 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Lướt -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lò Văn Duy 30/09/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Đứa -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Văn Hảo 22/06/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Mòn -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Vì Văn Quý 21/02/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Pản -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Và Tường Thành 12/10/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Co Phường -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Và A Pó 10/11/2006 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Nong Lệch -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Hờ A Dũng 06/02/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Nà Nghiều -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lò Đức Thái 7/28/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Pản -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lành Văn Thành 05/04/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Mòn -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Quàng Trọng Nguyên 8/29/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Lướt -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lềm Văn Huy 21/12/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Muôn -Mường Hung -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lèo Văn Lễ 25/01/2008 Nam Khơ Mú TC Điện - Nước K60B - SM Huổi Hào -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Mùa A Ký 27/06/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Bướm Ỏ -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Cầm Văn Nhật 30/12/2007 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Nà Bon -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Cà Khánh Duy 04/10/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Co Kiểng -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Vạ Bả Vạ 22/06/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Túp Phạ A -Huổi Một -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lò Văn Duy 20/01/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Khong Tở -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lường Văn Tuấn 16/05/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Cang -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lò Văn Hào 06/05/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Nậm Pút -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Lò Văn Nhất 28/12/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Nà Sặng -Chiềng Sơ -Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Lù A Chung 19/03/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Pá Nó -Chiềng Cang -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Lành Công Khoái 12/03/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Nà Nghịu -Nà Nghịu -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Sộng A Chung 07/12/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Hán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Lò Văn Phú 12/12/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Púng Kiểng -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21. TC Điện - Nước K60B - SM
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31 Vàng A Chung 11/04/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Hán Ku -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Sộng Xạ Mệnh 09/11/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Tẳng Sỏn -Đứa Mòn -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Lường Văn Mến 20/06/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM Xẻ -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Sồng A Giàng 18/12/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM Co Sản -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Vàng A Hồ 8/18/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối On -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Hà Thị Minh Hằng 17/09/2008 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K60A - PY Lằn -Mường Do -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Thào A Hồ 2/15/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Cáy -Suối Bau -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Hà Thị Vân Anh 28/07/2008 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K60A - PY Lằn -Mường Do -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Thào Thị Hoa 16/11/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Giàng -Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Giàng A Chính 2/5/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Kim Bon -Kim Bon -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hà Thị Hương Quỳnh 08/06/2008 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K60A - PY Chiếu -Mường Thải -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Phùng Lệ Quyên 21/08/2008 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K60A - PY Cải -Mường Bang -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Sồng Thị Chia 08/04/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Khang -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lường Thị Thuý Hồng 17/08/2008 Nữ Thái TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối  Làng  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Sồng Thị Gống 05/11/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Hiền -Suối Bau -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Thào Thị Trầu 19/06/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Giàng  -Suối Bau -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Sồng A Cang 17/03/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Chèo  -Suối Bau -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Thào Thị Chú 7/28/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Giàng -Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Thào Thị Dua 24/09/2007 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Pắc Bẹ B -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Vàng Thị Pà 5/11/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Trò -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Phan Thị Hảo 05/05/2008 Nữ Dao TC Quản lý đất đai K60A - PY Khoai Lang -Mường Thải -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Hà Mai Thư 3/18/2008 Nữ Mường TC Quản lý đất đai K60A - PY Bang -Mường Bang -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Sồng Thị Pàng 6/16/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Lũng Khoai -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Sồng Thị Bầu 12/12/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Ngang -Quang Huy -Phù Yên -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Bàn Thị Viện 2/28/2008 Nữ Dao TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Pai -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Vàng A Chư 6/17/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Khang -Suối Tọ -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Vàng A Sếnh 27/02/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Ngang -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Giàng A Tu  15/09/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Vạch -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Bàn Thị Lún 12/13/2008 Nữ Dao TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Pai -Huy Tường -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Sồng Nhìa Tu 10/12/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Pắc Bẹ A -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Phàng Thị Dua 16/05/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Chè Mè -Mường Bang -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Đặng Thị Hoa 12/23/2008 Nữ Dao TC Quản lý đất đai K60A - PY Bương Pa -Kim Bon -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Lường Đình Bảo 25/11/2008 Nam Thái TC Quản lý đất đai K60A - PY Mo1 -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Giàng Thị Mo 9/26/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Gióng  -Quang Huy -Phù Yên  -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Thào A Nu 6/3/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Dinh -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22. TC Quản lý đất đai K60A - PY
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32 Vàng A Dê   16/07/2008 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Trò -Suối Tọ -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Đặng Văn Thu 11/28/2008 Nam Dao TC Quản lý đất đai K60A - PY Suối Nhúng -Huy Tường -Phù Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Thào A Phềnh 24/11/2007 Nam Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Sáy Tú  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

35 Thào Thị Số 27/02/2008 Nữ Mông TC Quản lý đất đai K60A - PY Sáy Tú  -Huy Bắc  -Phù Yên  -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Hồng Linh 10/30/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Văn Việt 8/22/2008 Nam Kháng TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Nà Mạt -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Cà Thị Thanh Huyền 3/27/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Giáng Ún -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Văn Linh 8/11/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Huổi Mặn -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lò Văn Đông 1/28/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Co Muông -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Cà Văn Hiếu 11/8/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Dọ -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Tòng Thị Mai 4/16/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Mường Giàng -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Hữu Hải 5/19/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Co Muông -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Cầm Thị Thu Phương 12/4/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Đán Đanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Thị Phương 11/6/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Nhả Sày -Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lưu Bình An 7/9/2007 Nam Sán Dìu TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Quyền -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Văn Dướng 10/14/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Đồng Tâm -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Văn Thành 4/26/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Huổi Xuông -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Văn Hùng 11/14/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Pạ -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hoàng Thị Luyến 2/1/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Huổi Ná -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Tòng Thị Duyên 4/20/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Ít  -Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Giàng A Mang 5/3/2008 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Kéo Ca -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Văn Hiểu 2/1/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Hào -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Dương Thị Lệ 2/1/2007 Nữ Kinh TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Thành Lợi -Tân Thành -Thường Xuân -Thanh Hóa 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Sùng A Củ 7/5/2008 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Quàng Thị Hạnh 8/4/2008 Nữ La Ha TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Bung Lanh -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Giàng A Dạng 12/5/2008 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Giàng A Trường 4/7/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Kề Cải -Ta Ma -Tuần Giáo -Điện Biên TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lý A Kỷ 3/7/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Huổi Văn -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 La Văn Thắng 7/19/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Quyền -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Điêu Anh Đức 09/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Xóm 5 -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Tòng Văn Minh 8/2/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Tặng Văn Toản 8/8/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Lò Thanh Vui 2/4/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Phát -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lý A Thái 11/29/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Phiêng Ban -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Lò Hồng Hào 4/4/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23. TC Nghiệp vụ BH K60B- QN
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32 Lềm Văn Tiến 12/1/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN Nhả Sày -Mường Sại -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Thị Ngọc Ánh 1/26/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Hậu -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Mao Thị Thanh 7/6/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Pạ Lò -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Hoàng Thị Thu Hà 5/18/2007 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Xa -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lò Thị Nguyệt 5/13/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Cà Pống -Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lò Thị Thu Hà 9/7/2008 Nữ Kháng TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Lốm Lầu -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Văn Trọng 5/27/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Cọ Muông - Nặm Ét -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Thị Kim Oanh 10/7/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Kích Máng -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hà Thị Oanh 7/11/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Nặm Tấu -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Điêu Chính Trường 4/12/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Pá Le -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Thị Hương 12/9/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Là Thị Hồng 08/12/2007 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Bỉa Ban -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Bạc Cầm Quy 6/19/2007 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Ngáy -Chiềng Bằng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Tòng Thị Doan 5/29/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Bó Phúc -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Ngần Thị Huyền 3/24/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Kiếu Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Cà Thị Nhi 2/2/2007 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Ca -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Quy 2/15/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Hậu -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Thị Điệp 10/26/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Hán -Chiềng Khoang -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Điêu Đức Việt 10/25/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Xa -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Văn Quý 6/15/2008 Nam La Ha TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Kiếu Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Điêu Thị Hoàn 9/8/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Pá Le -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Bạc Thị Phương 2/2/2008 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Nặm Tấu -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lường Văn Tuấn 8/8/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Ít Ta Bót -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Văn Duy 5/18/2008 Nam Kháng TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Lốm Lầu -Chiềng Ơn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Văn Khởi 11/18/2007 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Phát -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Văn Minh 1/14/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Phát -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Vàng A Phong 6/1/2008 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Vàng Thị Dở 11/4/2008 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Huổi Ngà -Mường Giôn -Quỳnh Nhai -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Lò Văn Thọ 5/17/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Khoang -Pá Ma Pha Khinh -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Vì Đình Nguyên 15/07/2007 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Quyền -Mường Chiên -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 La Thế Quảng 12/15/2007 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Xóm 5 -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Lò Văn Hùng 3/9/2008 Nam La Ha TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Kiếu Hát -Mường Giàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Phùng Thị Giang 9/9/2008 Nữ Dao TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Pháy Suông -Cà Nàng -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Hoàng Văn Kỳ 1/24/2008 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K60B - QN Có Luông -Chiềng Khay -Quỳnh Nhai -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24. TC Chăn nuôi thú y K60B - QN

25. TC Chăn nuôi thú y K60B - QN
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1 Vì Thị Ánh 08/10/2008 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60B - SC Lạnh -Nậm Lạnh  -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Thào Thị Mái Vạ 23/03/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Pu Hao -Mường Lạn -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lường Hải Đăng 25/07/2008 Nam Thái TC Công tác xã hội K60B - SC Liềng -Púng Bánh -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Giàng Thị Mai Sao 12/19/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Vừ A Hiếu 15/06/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Giàng Gậu Dia 13/01/2008 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hạng A Dụa 31/12/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Pá -Mường Lạn -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Cút Văn Tường 23/09/2007 Nam Khơ mú TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Lầu -Mường Và -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Giàng A Minh 9/19/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Xia Kia -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Giàng A Vượng 17/02/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Pản -Huổi Một -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Vì Văn Đức 19/02/2008 Nam Thái TC Công tác xã hội K60B - SC Nà Mòn -Mường Và -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Vừ Bả Trỏ 10/05/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Pá Hốc -Dồm Cang -Sốp Cộp -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Hờ A Ná 8/9/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Co Dâu -Nậm Ty -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Tòng Thanh Thảo 11/29/2008 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60B - SC Khá -Mường Lạn -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Thào A Anh 2/15/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Sam Kha -Sam Kha -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Mùa Thị Bâu 12/10/2008 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Pá Khoang -Mường Lèo -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Giàng Sĩ Di 9/8/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Phá Thóng -Huổi Một -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Sồng A Nênh 27/11/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Hưa -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Giàng A Khánh 11/7/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Nà Trịa -Sam  Kha -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Giàng Bá Khải 11/7/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Nà Trịa -Sam  Kha -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Giàng A Mạnh 10/9/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Pản -Huổi Một -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Thào Cử Ly 3/18/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Pú Sút -Sam  Kha -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Giàng A Súa 4/10/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Luông -Mường Lèo -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Sộng A Tủa 01/06/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi My -Sam  Kha -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lường Thị Giang Nhi 6/18/2008 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60B - SC Khá -Mường Lạn -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Lò Thị Lương 3/2/2008 Nữ Khơ mú TC Công tác xã hội K60B - SC Nặm Pừn -Mường Lèo -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Vừ Bả Chả 13/05/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Pá Hốc -Dồm Cang -Sốp Cộp -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Sồng A Chanh 11/3/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Hua Lạnh -Nậm Lạnh  -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Lò Văn Huy 10/06/2008 Nam Khơ mú TC Công tác xã hội K60B - SC Nặm Pừn -Mường Lèo -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Vừ A Thạnh 3/7/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Ái -Sốp Cộp -Sốp Cộp -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Sồng A Lụ 11/1/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Lạ -Mường Lèo -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Giàng A Mềnh 10/13/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Hua Lạnh -Nậm Lạnh  -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Vừ A Vánh 05/06/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC Huổi Hịa -Nậm Lạnh  -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Hà Văn Núi 17/08/2008 Nam Lào TC Công tác xã hội K60B - SC Nà Khi -Mường Lạn -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Linh 11/17/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Khòng  -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26. TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH
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2 Ngần Thị Tuyết 21/03/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Sôi -Suối Bàng  -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Hà Thị Thu Hà 05/07/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Chiềng Hin -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Đinh Thị Như Quỳnh 31/10/2008 Nữ Mường TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Lòm -Quang Minh  -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Thị Bích Kỳ 29/05/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Thín -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Đinh Thị Thu Mậu 08/08/2008 Nữ Mường TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Mùi Xuân Mai 22/11/2007 Nữ Mường TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Nà Lồi -Suối Bàng -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lò Thị Mỹ Vân 12/03/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Chiềng Nưa -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Đinh Bảo Long 21/03/2008 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Pơ Tào -Mường Tè -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Đinh Thị Hoàng Hà 19/06/2008 Nữ Mường TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Nà Sàng -Chiềng Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Triệu Anh Vĩ 29/02/2008 Nam Dao TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Phà Lè -Chiềng Yên  -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Hà Văn Tiệp 28/10/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Hà Nhật Bằng 02/06/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Nà Sàng -Chiềng Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Hà Anh Tuấn 11/2/2005 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Hào -Mường Tè -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lường Thị Linh 5/1/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH To Ngùi -Quang Minh  -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Ngần Bảo Khanh 28/08/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Khòng -Chiềng Khoa  -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Đặng Văn Phong 15/05/2008 Nam Dao TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Phà Lè -Chiềng Yên  -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Văn Chiều 30/09/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Niên -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lò Thị Lúa 01/07/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Khòng  -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lý Thị Xuân 27/01/2008 Nữ Dao TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Suối bon -Lóng Luông  -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Vì Trung Tướng 07/01/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Tin Tốc -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Đinh Công Luân 10/10/2008 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Bàn Văn Hiếu 09/11/2008 Nam Dao TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Phà Lè -Chiềng Yên -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Vì Văn Hữu 17/08/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Chiềng Nưa -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Hà Trung Kiên 15/08/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Bướt -Tân Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Giàng A Dương 27/04/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Săn Cài  -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Vì Hồng Minh 28/10/2006 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Chiềng Nưa -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Hà Văn Định 11/4/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Tếnh A Vinh 18/12/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Săn Cài  -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Vì Ngọc Hiệu 05/07/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Tin Tốc -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Lò Bảo Nhật 23/09/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Mường Khoa -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Hà Anh Quân 18/06/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Mường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Vì Văn Đồng 15/08/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Páng  -Chiềng Khoa  -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Hờ A Chu 14/11/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Cột Mốc -Tân Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

35 Hà Thị Thắm 08/10/2008 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH Páng -Chiềng Khoa -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Hà Như Ý 16/01/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChờ Lồng -TT Nông trường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27. TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MC
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2 Vì Thị Lệ Quyên 12/02/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCRậm Kèn -Quý Hòa -Lạc Sơn  -Hòa Bình TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Mè Thanh Trúc 29/11/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCÁng -Đông Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lường Hà Thành  Đạt 14/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCBản Áng3 -Đông Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Đặng Thị Đào 15/04/2007 Nữ Dao TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Khòng -Quy Hướng -Mộc Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Hoàng Ngọc Ánh 11/09/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCNà Bó 1 -Mường Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Mùi Thu Thủy 24/01/2008 Nữ Mường TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCNà Sánh -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lường Thị Quyên 21/07/2007 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCCo Hó -Song Khủa -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Ngần Thị Kim Nhân 18/09/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Cang -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Hà Khắc Vĩ 03/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Cang -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Hà Anh Đức 19/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Cang -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Vì Hải  Yến 07/08/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCBản Mòn -TT Mộc Châu -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lường Việt Anh 31/10/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCBản Áng -Đông Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Đinh Khắc Tường Nguyên 26/03/2008 Nam Mường TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCKè tèo -Nà Mường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Vì Chí Khang 29/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Pằn -Chiềng Hắc -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Hà Tài Đức 23/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCNà Bó 2 -Mường Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lường Minh  Hoài 22/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Cang -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Bàn Thị Thu Đông 05/09/2008 Nữ Dao TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCPa Hốc -Phiêng Luông -Mộc Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Mùi Thị  Nhu 19/08/2008 Nữ Mường TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCNà Mý -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lường Văn  Luân 29/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCSuối Mõ  -Tà Lại -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Vì Xuân Khánh 11/03/2008 Nam Xinh MunTC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Pằn -Chiềng Hắc -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Mùi Đức Nguyên 07/06/2008 Nam Mường TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCNà Quền -Quy Hướng -Mộc Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lường Thị  Ban 07/12/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCChiềng Cang -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lường Thị Thu  Dịu 15/11/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCNà Bó 1 -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Thào A Dê 01/08/2007 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCPá khôm -Mường Lựm -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Bàn Thanh  Minh 21/12/2008 Nam Dao TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCSuối Ba -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Mùa A  Tòng 02/05/2008 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCSuối Đon -Chiềng Khừa -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Mùi Đức Minh 08/06/2008 Nam  Mường TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCPái Mõ -Tà Lại -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Giàng Quang  Vinh 22/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCPa Kha 1 -Chiềng Tương -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Mùa A  Phỏng 07/11/2008 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCLáy -Tân Xuân -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Sồng A Lứ 02/05/2008 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCLũng Mú -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Bàn Văn  Dư 13/10/2008 Nam Dao TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCSuối Ba -Hua Păng -Mộc Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Sồng Con Cu 08/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MCLũng Mú -Tân Hợp -Mộc Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Thảo Hiền 02/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Quỳnh Châu -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Cà Thị Nính 15/04/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Hộc -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Sồng Thị Kia 07/02/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Kéo Bó -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28. TC Pháp luật K60C - MS
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4 Mùa Thị Dung 15/02/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Pá Nó -Tà Hộc  -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Tòng Thị Lương 29/03/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Cà Thị Vi 20/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Mé Mời -Mường Bằng -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Mùa Thị Dông 17/10/2007 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Đông Sàn -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Giàng Thị Tri 02/01/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Huổi Thướn  -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/01/2008 Nữ Kinh TC Pháp luật K60C - MS Mứn đoàn Kết -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Quàng Thị Cẩm  Ly 07/07/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Khiềng -Chiềng Ve -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lò Thị Thanh Huyền 16/12/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Tiểu khu 16 -Thị Trấn Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Tòng Văn Tiệp 22/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS Ỏ Tra -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Hờ Thị Nhung 23/08/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Bản Phiêng Khàng -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Tòng Đức Long 25/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS  Mé -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lò Thị Phương 08/08/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Khiềng -Chiềng Ve -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Quàng Thị Kim  Chi 07/01/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Khiềng -Chiềng Ve -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Tòng Thị Từ Vi 07/07/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Tà Xa -Mường Bon -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Thanh Ngọc 28/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS Lọng Khoang, -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Mùa Thị Mỉ 10/06/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Pá Nó -Tà Hộc -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Vàng Thị Lan 09/04/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Nặm Luông -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Giàng Thị  Sâu 10/10/2008   Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Huổi Thướn  -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Sồng Thị Danh 03/07/2007 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Co Hình -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Giàng Thị Phóng 10/11/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Pá Hốc -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Giàng Thị Dinh 08/09/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Buôm Khoang -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lý Thị Xúa 14/05/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Buôm Khoang -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Hạng Thị  Pàng 19/06/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Suối Dương -Chiềng Đông -Yên Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Lý Thị Biên 19/10/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Pá Hốc -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Lò Văn Cường 03/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS Tảng -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Sồng Thị Khua 10/05/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS Pá Hốc -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Giàng A Su 28/11/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60C - MS Huổi Thướn  -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Quàng Thị Thắm 02/11/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS Thẳm -Chiềng Ve -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Lường Văn  Thơ 20/07/2008     Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS Lù -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Vì Văn Út 27/04/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS Yên Tiến -Hát Lót  -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Lường Văn Tình 30/10/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS Lù -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Cứ A Phong 03/04/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Nong Hoi Dưới -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Thị Minh Thư 9/17/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Nong Pi -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Mùa A Sung 08/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Chông Dủ Tẩu -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lèo Thị Bích Hân 12/07/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Khâu Ban -Mường Trai -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29. TC Lâm sinh K60C - ML
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5 Tòng Thị Ly 28/07/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Hát Hay -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Thu Thùy 24/04/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Mường Pia -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Quàng Hùng Minh 21/10/2008 Nam Kháng TC Lâm sinh K60C - ML Huổi Ngàn -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Thị Việt 08/03/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Mường Pia -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Giàng A Sệnh 12/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Hua Kìm -Chiềng Muôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Sùng A Gạng 02/05/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Cà Thị Khoan 05/08/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Buôi -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Mùa A Dũng 9/16/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Nặm Cừm -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Giàng A Vạng 20/12/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Mạo -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Thị Thùy Linh 29/09/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Lứa -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Hàng A Củ 7/5/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Cát Lình -Chiềng Muôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Mùa A Pệnh 16/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Tảo Ván Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Sùng Thị Phua 07/03/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML Tảo Ván Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lò Thị Thuyên 12/02/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K60C - ML Nà Cường -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Thanh Xuân 04/11/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Phiêng Lời -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Sùng A Chau 20/12/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Tảo Ván Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Thào Thị Xuân 03/02/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML Pá Han -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lò Duy Mạnh 05/08/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K60C - ML Nà Lốc -Thị trấn Ít Ong  -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Hàng Thị Dua 14/10/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML Co Tòng -Mường Chùm -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Thị Doanh Doanh 16/06/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Cang Bó Ban -Mường Trai -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Thị Điệp 28/08/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Cun -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Sùng Thị Păng 17/10/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Vì Thị Kim 12/8/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML Nà Trò -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Vạ A Nông 10/09/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Đen Đin -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Giàng A Sáu 02/05/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Huổi Má -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lò Văn Tài 2/7/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K60C - ML Nà Trang -Thị trấn Ít Ong  -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Hàng A Chu 03/06/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Co Sủ Trên -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Giàng A Chăng 02/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Sạ Súng -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Sồng Thị Chi 16/11/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML Thảm Hom -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Vừ A Chiến 08/11/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML Phiêng Phả -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Lò Văn Chuyên 9/15/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K60C - ML Nà Nong -Thị trấn Ít Ong  -Mường La -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Thị Thủy 05/08/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Ít -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Ly Rạng Xo 2/16/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Lọng Sản -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Vì Thị Phượng 18/01/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Buôi -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Tòng Thị Như 26/08/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Phiêng Lời -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30. TC Văn thư hành chính K60B - ML
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5 Quàng Thị Liệp 18/09/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Pản -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Thị Quyên 25/07/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Nà Cường -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Tòng Thị Luân 16/07/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Nhạp -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Tòng Thị Kiêm 07/10/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Phương Yên -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Tòng Thị Mới 28/10/2006 Nữ La Ha TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Liếng -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Giàng Thị Sía 10/10/2008 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Pháy Hượn -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lù A Di 3/22/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Quàng Thị Kim Nga 17/06/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Muôn -Mường Trai -Mường La -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Vừ Thị Hua 15/05/2008 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Pá Han -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Quàng Văn Minh 12/11/2008 Nam Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Hua Nặm -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Giàng Thị Dủ 24/02/2007 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Chom Cọ -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Thị Như 16/05/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Phiêng Lời  -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hờ Thành Đức 09/01/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Sơn Tra -Nà Bó -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Và Thị Đại 27/07/2008 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Pá Hậu -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Mùa Thị Rủa 19/01/2008 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Tảo Ván -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Đức Minh 3/29/2008 Nam Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Phiêng Lời -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Mùa A So 12/12/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Tảo Vàn Mới -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Tòng Thị Ngương 05/05/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Mển -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Phàng A Thí 01/03/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Tà Pủ Chử -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Thị Kim Vân 18/02/2008 Nữ Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Muôn -Mường Trai -Mường La -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Vàng A  Chữ 02/12/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Có -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Vàng A Long 9/2/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Pú Pẩu -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Ly A Chùa 1/2/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Púng Quài -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Mùa A Nhịa 04/02/2007 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Nà Tra -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Mù A Trỉnh 1/13/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Púng Ngùa -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Cà Văn Vinh 30/04/2008 Nam Thái TC Văn thư hành chính K60B - ML Két -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Mùa A Dệnh 16/12/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Hốc -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Ly A Páy 8/12/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Púng Quài -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Vàng Thị Dua 23/05/2008 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Huổi Hậu -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Sộng A Thái 02/09/2007 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Nà Trà -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Vừ A Hạ 9/23/2008 Nam Mông TC Văn thư hành chính K60B - ML Pá Chè -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Thào A Pó 09/06/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Đin Lanh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lường Văn Nam 24/06/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Piệng -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Vàng Thị Ly 21/06/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML Nặm Hồng -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Giàng A Giạng 03/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Sạ Súng -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31. TC Pháp luật K60D - ML
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5 Giàng A Lan 08/10/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Co Sư Trên -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Quàng Thị Thuyết 20/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60D - ML Hua Nặm -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Quàng Văn Tần 24/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Nong Xưa -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Vạ Thị Saư 13/04/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML Đen Đin -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Thị Như 30/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60D - ML Phương Yên -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lù A Của 1/22/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Hán Cá Thệnh -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Tòng Văn Vũ 23/04/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Ten -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lường Văn Quyền 06/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Cang Phiêng -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Cháng A Páo 29/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Lạng Xua -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Quàng Văn Lương 19/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Nà Lốc -Thị Trấn Ít Ong -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lò Văn Nam 18/06/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Huổi Pản -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Lường Văn Thiết 04/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Pia -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Mùa Thị Xi 12/01/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML Nặm Cừm -Nậm Giôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Cứ Thị Phua 26/09/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML Nong Hoi dưới -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Sùng A Sanh 18/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Chom Khâu -Ngọc Chiến -Mường La -Sơn La 1- Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lò Nhật Vũ 09/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML TK Mé Lìu -Thị trấn Ít Ong  -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Tòng Văn Quyền 22/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML Piệng -Nặm Păm -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Giàng A Lâu 3/14/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Hua Chiến -Chiềng Muôn -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Sộng A  Chua 26/10/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Nà Trà -Pi Toong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Sộng A Chênh 03/11/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Nà Trà -Pi Tong -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lầu A Súa 20/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Pá Chè -Chiềng Công -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Sùng Nu Trinh 10/05/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Sạ Súng -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Cháng A Hệnh 19/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Lạng Xua -Chiềng Ân -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Ly A Phệnh 15/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Lọng Sản -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Thào A Chua 22/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Thẳm Cọng -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Ly A Thành 01/02/2007 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Pá Pẩu -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Ly A Dê 25/01/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Pú Pẩu -Chiềng San -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Thào A Phạm 15/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Pá Han -Hua Trai -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Sùng A Hoa 10/13/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML Phiêng Phả -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Cà Thị Thanh Xuân 31/03/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCQuây -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Quàng Văn Minh 03/01/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCCông Mường -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Quàng Thị Mai 28/09/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCLứa B -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Cà Văn Kiên 8/31/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCHua Nà -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Thúy Nga 14/07/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCPhé Hằng -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Cà Văn Trưởng 11/6/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBon -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32. TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TC
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7 Lò Văn Mạnh 3/20/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Xa -Phổng Lăng  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lường Minh Điệp 6/26/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCTra -Púng Tra -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Quang Anh 15/02/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBó -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lò Hương Lan 4/3/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCCụ -Chiềng Ly -Thuận Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lường Quang Vũ 22/06/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBa Nhất 1 -Thôm Mòn -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lò Thị Huệ 13/07/2007 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBay A -Tông Cọ -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lò Văn Nam 10/01/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Xa -Phổng Lăng  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Quàng Văn Động 7/13/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCSẳng -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lò Văn Hưng 22/02/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBon -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Quàng Văn Huy 01/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNhốc -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Quàng Văn Huy 6/7/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Há -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Cà Văn Cảnh 10/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCTăng -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Quàng Văn Duy 29/12/2006 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Sành -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Quàng Văn Quý 10/05/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBa Nhất 2 -Thôm Mòn -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lường Văn Kiên 20/08/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCLọng Mén -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Quàng Văn Tuân 1/2/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCMện -Chiềng Ngàm  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Bạc Cầm Kỳ 9/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNuống Há -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lò Văn Thương 11/15/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCLắng Hạt -Púng Tra -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Hà Văn Dần 16/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCMười -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Quàng Văn Mạnh 17/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Tong -Chiềng Ly  -Thuận Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Quàng Văn Sinh 07/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCBon -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Quàng Đức Việt 07/05/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCDân Chủ -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Lò Thị Ngân 15/07/2008 Nữ Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCThúm Cáy -Tông Cọ -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Lò Văn Nguyên 09/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCChiềng Pấc -Chiềng Pấc  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Quàng Văn Minh 08/05/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCHin Lẹp -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Lường Văn Thắng 01/01/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Nọi -Phổng Lăng  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Cà Văn Việt 15/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCNà Tong -Chiềng Ly  -Thuận Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Lường Minh Đông 10/06/2007 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCTra -Púng Tra -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

35 Nguyễn Minh Khôi 27/04/2007 Nam Kinh TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TCXi Măng -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Ánh 05/08/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Mồng Luông -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lường Thị Phương Châm 04/11/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Mồng Luông -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Bạc Cầm Khoa 14/07/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Lọng Mén -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Đèo Văn Mạnh 20/12/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Dân Chủ -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Cà Thị Hồng 25/12/2008 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Co Phường -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Quàng Văn Mai 30/08/2007 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Lái -Chiềng bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33. TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC
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7 Lò Văn Chuyên 22/11/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Chiềng Pấc -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hà Văn Phúc 02/04/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Nong Sa -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Văn Huy 28/08/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Cang -Chiềng ly -Thuận Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lò Văn Phúc 31/08/2006 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Mỏ -Chiềng Bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Lò Nhật Quang 19/11/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Chiềng Pấc -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Bạc Cầm Lâm 22/08/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Bon -Bon phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Cà Văn Hùng 15/09/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Mỏ -Chiềng bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Bạc Cầm Hoàng Lợi 15/02/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Lĩnh Luông -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Đức Giang 04/09/2007 Nam La Ha TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Bắc -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Văn Hinh 19/12/2007 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Dân Chủ -Chiềng pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lèo Tuấn Hùng 27/10/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Phặng -Bon phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Lường Văn Hạnh 30/03/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Sẳng -Chiềng ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Lò Văn Hiệp 09/01/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Phặng -Bon phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Quàng Văn Bằng 24/11/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Mện -Chiềng ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Quàng Văn Trường 25/06/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Chộ Muông -Chiềng Pha -Thuận Châu -Sơn La1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Quàng Văn Chung 9/29/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Chăn -Bon phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Văn Huy 7/18/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Cụ -Chiềng ly -Thuận Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Văn Hoàng 11/13/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Ngàm Tợ -Chiềng ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Lò Văn Hùng 3/19/2008 Nam Khơ Mú TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Cụ -Chiềng ly -Thuận Châu -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Lò Văn Hà 10/8/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Phặng -Bon Phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Lò Thị Phượng 9/25/2007 Nữ La Ha TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Kia -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Lường Văn Hiệp 9/4/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Phặng -Bon phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Lò Quốc Đạt 9/5/2007 Nam La Ha TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Tát Ướt -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lò Văn Tinh 8/8/2007 Nam Kháng TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Tịm -Chiềng bôm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Bạc Cầm Duy 12/27/2008 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Bon -Bon phặng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Lò Văn Thảo 1/16/2007 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Bó Lanh -Chiềng ly -Thuận Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Ly A Thanh 2/16/2007 Nam Mông TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Huổi Lán -Chiềng ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Lò Văn Hùng 7/27/2006 Nam La Ha TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC Bắc -Liệp tè -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Thị Huỳnh 20/02/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCSào Và -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Cà Văn Lâm 12/09/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCNà Sảnh -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Quàng Văn Huy 24/03/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCBó Mười -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò Thanh Hoa 19/12/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCNgà Phát -Chiềng Pha -Thuận Châu -Sơn La 1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lường Mạnh Thảo 24/05/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCLót Măn -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Văn Thao 25/01/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCPhé Hằng -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Tòng Thị Mai 25/08/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCChao Mùa -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34. TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TC
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8 Lò Thị Phú 09/09/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCTam -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lò Văn Hưng 05/12/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCChiềng Pấc -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lò Văn Quyết 06/06/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCMười -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Sùng A Mạnh 07/08/2005 Nam Mông TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCPá Lầu -Bản Lầm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lường Văn Huy 24/10/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCChiềng Pấc -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Cà Văn Thức 07/02/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCBon -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lò Thị Mai Trang 18/11/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCNà Sành -Bó Mười -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Cà Văn Chấn 26/06/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCTam -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Sùng A Long 16/06/2008 Nam Mông TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCHua Lành -Bản Lầm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Tòng Dương Tùng 26/06/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCKềm -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lò Văn Phương 22/09/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCSẳng -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Lường Thị Lan 04/02/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCÍt Cuông -Nậm Lầu -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Lò Minh Hoạch 01/10/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCBon -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Minh Đức 15/01/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCMảy -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Quàng Minh Nhật 25/08/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCSẳng -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Quàng Văn Hiệp 14/01/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCCông Mường -Tông Lạnh -Thuận Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Cà Quang Huy 02/04/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCBuống Khoang -Bản Lầm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Lò Mạnh Quỳnh 01/11/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCMảy -Chiềng Pấc -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Giàng A Bình 19/02/2008 Nam Mông TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCPâ Lầu -Bản Lầm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Quàng Văn Thương 17/11/2007 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCNà Cưa -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Lường Văn Quý 29/12/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCDửn -Phổng Lăng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Cà Tuấn Anh 13/01/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCTam -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Tòng Thị Thanh 30/11/2008 Nữ Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCChiềng Cang -Chiềng La -Thuận Châu -Sơn La1 - Bản ĐBKKTN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

31 Quàng Văn Thương 03/09/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCHốc -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Lường Mạnh Chương 19/09/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCPùa -Bản Lầm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Ly A Chá 04/06/2008 Nam Mông TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCHuổi Lán -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Lường Văn Văn 18/05/2008 Nam Thái TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TCSẳng -Chiềng Ngàm -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Vàng A Dê 3/19/2008 Nam Mông TC Hội họa K60A Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

2 Hờ Thị Si 09/01/2008 Nữ Mông TC Hội họa K60A Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

3 Mùa A Sơn 28/07/2008 Nam Mông TC Hội họa K60A Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

4 Lò Thị Phương Trinh 26/12/2008 Nữ Thái TC Hội họa K60A Hụm -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

5 Bùi Tường Vy 23/11/2008 Nữ Mường TC Hội họa K60A Phiêng Ngùa  -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

1 Lò Thị Hương Diệu 13/03/2008 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ATông  -Chiềng Xôm -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

VI. HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2028)

1. TC Hội họa K60A

2. TC Nghệ thuật BD mua DGDT K60A
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2 Lường Văn Đức 02/08/2008 Nam Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60AVuông Mè  -Chiềng Ve -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

3 Sa Hoàng Hải 21/02/2008 Nam Thổ TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60A Hang Trùng I  -Vân Hồ -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

4 Quàng Thị Khởi 30/12/2008 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60APhiêng Nghè  -Chiềng Đen -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

5 Hờ Thị Sinh 12/03/2008 Nữ Mông TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60AYên Bình  -Chiềng Chăn -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

6 Lù Thị Kim Thanh 12/11/2008 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60APhiêng Nghè  -Chiềng Đen -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

7 Quàng Thị Oánh Thuyết 07/04/2008 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ANhạp -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

8 Quàng Thị Ngọc Tiến 23/10/2008 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60A Phiêng Nghè  -Chiềng Đen -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

9 Đinh Thị Huyền Trang 10/01/2008 Nữ Mường TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60AGiàng -Sập Xa -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

10 Lầu A Vảng 16/11/2008 Nam Mông TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ALung Tang -Hồng Ngài -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

11 Đinh Thị Ngọc Ly 11/9/2007 Nữ Mường TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60AGiàng -Sập Xa -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

12 Lò Quang Vinh 24/08/2008 Nam Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ABùa Chung -Tường Phù -Phù Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

1 Vừ A Chi 10/27/2008 Nam Mông TC Organ K60A Huổi Tính -Bó Sinh -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

2 Giàng Páo Của 14/07/2007 Nam Mông TC Organ K60A Tà Xùa  -Tà Xùa -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

3 Mùi Lê Hoàng Đình 06/10/2008 Nam Mường TC Organ K60A Tổ 10  -Chiềng Lề -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

4 Lường Thị Thanh May 08/06/2009 Nữ Thái TC Organ K60A Pái Día -Yên Hưng -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000 4 Năm

5 Lầu A Nhà 2/15/2008 Nam Mông TC Organ K60A TK Pa Khen -TT Nông Trường - Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

6 Giàng Xuân Nhung 18/01/2008 Nữ Mông TC Organ K60A Nong Mòm -Cò Nòi  -Mai Sơn -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

7 Sồng Thị Phong 08/09/2007 Nữ Mông TC Organ K60A Pặc Ngần -Chiềng Dong -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

8 Sồng A Tu 01/09/2008 Nam Mông TC Organ K60A Pá Sung  -Nà ớt  - Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

9 Thào Xuân Hênh 03/04/2008 Nam Mông TC Organ K60A Tam Hợp -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

1 Đỗ Quế Chi 19/10/2008 Nữ Kinh TC Thanh nhạc K60A Tổ 8 -Quyết Thắng -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

2 Hà Đức Duy 17/10/2008 Nam Thái TC Thanh nhạc K60A Đoàn Kết -Mường Do - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

3 Hoàng Thế Ngân 9/11/2008 Nam Thái TC Thanh nhạc K60A Pá Phang 1 -Chiềng Hắc  - Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

4 Bàn Thị Nương 09/06/2008 Nữ Dao TC Thanh nhạc K60A Páp  -Mường Do - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

5 Mùa Thị Pàng 3/2/2008 Nữ Mông TC Thanh nhạc K60A Phiêng Ban -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

6 Quàng Thị Quyên 05/04/2008 Nữ Kháng TC Thanh nhạc K60A Lùa -Phổng Lập -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

7 Quàng Văn Sâm 15/04/2008 Nam Thái TC Thanh nhạc K60A Púng -Chiềng Ngần -TP Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

8 Tòng Thị Trang 12/06/2006 Nữ Thái TC Thanh nhạc K60A Phải -Púng Bánh -Sốp Cộp -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

9 Hà Kiều Vy 1/10/2008 Nữ Thái TC Thanh nhạc K60A Pá Phang 1 -Chiềng Hắc  - Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000 4 Năm

1 Tòng Quang Dần 18/05/2010 Nam Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60AHôm -Chiềng Cọ -TP Sơn La -Sơn La 1 Học múa 70% 940.000 6 năm

2 Mùi Huyền Dịu 02/12/2009 Nữ Mường TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60AMường An -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 Học múa 70% 940.000 6 năm

3 Ngần Thị Ngân Hà 01/01/2011 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ANgậm -Liên Hòa -Vân Hồ -Sơn La 3 Học múa 70% 940.000 6 năm

3. TC Organ K60A

4. TC Thanh nhạc K60A

VII. HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2030)

1. TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60A
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4 Vi Xuân Mai 3/25/2009 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60A Lùn -Mường Sang - Mộc Châu -Sơn La 1 Học múa 70% 940.000 6 năm

5 Đinh Mạnh Phong 07/05/2010 Nam Mường TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ATK Phiêng Ban 2  -TT Bắc Yên -Bắc Yên -Sơn La 1 Học múa 70% 940.000 6 năm

6 Lò Phương Thảo 01/12/2010 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ATổ 3  -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 Học múa 70% 940.000 6 năm

7 Lò Mai Thùy 01/01/2011 Nữ Thái TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60ACá  -Chiềng An -TP Sơn La -Sơn La 1 Học múa 70% 940.000 6 năm

1 Cà Thế Anh 8/4/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Lả Mường -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Tòng Ngọc  Bảo 5/26/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Lay -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Tòng Duy  Bảo 29/03/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Tổ 17 -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Thào A  Chu 02/03/2007 Nam Mông TC Luật K10B1 Thẳm Phẩng -Chiềng Lương - Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Cà Thị Thanh  Chúc 9/27/2007 Nữ Thái TC Luật K10B1 Liềng Quỳnh  -Mường Bằng  - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Sùng Thị  Dê 2/2/2007 Nữ Mông TC Luật K10B1 Pú Tậu -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lò Mỹ  Điệp 9/16/2007 Nữ Thái TC Luật K10B1 Muổi Nọi -Muổi Nọi -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Tòng Minh  Đức 16/01/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Thẳm -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Đoàn Thái  Dương 20/11/2007 Nam Kinh TC Luật K10B1 Tổ 3 -Quyết Thắng -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lèo Đức  Duy 01/03/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Ái  -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Phàng A  Giàng 8/15/2007 Nam Mông TC Luật K10B1 Làng Chếu -Làng Chếu  - Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lèo Trung  Hải 7/30/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Hịa -Mường Chanh -Mai Sơn           -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lò Văn  Hải 7/12/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Tộn Pợ -Mường Khiêng -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Khoa Thị Bích  Hạnh 7/31/2007 Nữ Khơ Mú TC Luật K10B1 Hua Két -Phiêng Cằm -Mai Sơn       -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Cà Văn Hạo 18/10/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Ca Láp -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Tòng Quốc   Huy 20/11/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Ca Láp -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Vì Văn Huy 26/12/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Phé -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Nguyễn Gia  Huy 9/12/2007 Nam Kinh TC Luật K10B1 Tổ 6 -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Cà Nam  Khánh 28/12/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Nong La  -Chiềng Ngần  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Vừ A Kỷ 12/12/2007 Nam Mông TC Luật K10B1 Huổi Lặp -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lý Thị Lang 15/12/2007 Nữ Mông TC Luật K10B1 Buôm Khoang -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lò Văn Long 14/12/2007 Nam Kháng TC Luật K10B1 Co Líu -Chiềng Bôm  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lý Thị Mo 16/02/2007 Nữ Mông TC Luật K10B1 Buôm Khoang -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Lường Văn Ngọc 2/8/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Bản Phé -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

25 Giàng A Phua 9/10/2007 Nam Mông TC Luật K10B1 Kéo Lồm -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

26 Thào A Pó 7/31/2007 Nam Mông TC Luật K10B1 Thẳm Phẩng -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

27 Hà Ngọc Quang 6/8/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Yên Tiến -Hát Lót -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

28 Lò Khánh Quốc 9/29/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Mé Ban -Chiềng Cơi -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

29 Sùng Thị Sua 9/3/2007 Nữ Mông TC Luật K10B1 Pú Tậu -Phiêng Cằm -Mai Sơn       -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

30 Lê Quang Tiến 23/12/2007 Nam Kinh TC Luật K10B1 Tổ 1 -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

VIII. HỆ TRUNG CẤP (SÁP NHẬP 2018 - 2026)

1. TC Luật K10B1 (2022 - 2025)
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31 Quàng Văn Tú 17/11/2007 Nam Thái TC Luật K10B1 Ca Láp -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

32 Quàng Quốc Tuấn 7/16/2007 Nam Khơ Mú TC Luật K10B1 Hua Két -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

33 Vừ A Vạ 13/12/2007 Nam Mông TC Luật K10B1 Huổi Lặp -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

34 Sồng Thị Váng 8/18/2007 Nữ Mông TC Luật K10B1 Tà Dê -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Trần Quỳnh Anh 3/23/2006 Nữ Kinh TC Luật K10AB2 Tổ 8 -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Giàng A Bàng 5/21/2005 Nam Mông TC Luật K10AB2 Lũng Xá -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lường Huy Cường 15/12/2007 Nam Khơ Mú TC Luật K10AB2 Hua Nà -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò Văn Đại 28/7/2005 Nam Khơ Mú TC Luật K10AB2 Thẳm Hưn -Phiêng Cằm -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Phàng A Di 17/02/2007 Nam Mông TC Luật K10AB2 Kết Nà -Phiêng Pằn -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Hờ A Dụa 9/17/2007 Nam Mông TC Luật K10AB2 Búa Bon -Chiềng Lương -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Trần Thị Hằng 10/10/1992 Nữ Kinh TC Luật K10AB2 Tổ 3 -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Đặng T. Phước Hạnh 15/02/2007 Nữ Kinh TC Luật K10AB2 Tổ 15 -Quyết Thắng -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lường Thị Bích Hạnh 8/16/2007 Nữ Thái TC Luật K10AB2 Bản Ái 1 -Phiêng Khoài -Yên Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Bùi Tuấn Hưng 10/10/2007 Nam Mường TC Luật K10AB2 Giảng Lắc -Quyết Thắng -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lò Quang Huy 11/9/2007 Nam Thái TC Luật K10AB2 Nà Ngùa -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Chu Đan Huy 4/12/2007 Nam Thái TC Luật K10AB2 Thôn Đêu 2 -Nghĩa An -Nghĩa Lộ -Yên Bái 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lò Văn Mạnh 3/13/2006 Nam Kháng TC Luật K10AB2 Bản Hỏm -Chiềng Bôm  -Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Cầm Văn Mạnh 11/5/2006 Nam Thái TC Luật K10AB2 Nhụng Dưới -Chiềng Nơi -Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Vừ Xuân Mạnh 4/23/2007 Nam Mông TC Luật K10AB2 Hua Cát -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Tòng Văn Ngân 28/01/2007 Nam Thái TC Luật K10AB2 Nẹ Nưa -Hua La -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Cà Chấn Nghiệp 29/10/2007 Nam Thái TC Luật K10AB2 Bản Cang -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Sồng A Sua 27/12/2007 Nam Mông TC Luật K10AB2 Co Tang -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Sồng A Súa 4/22/2007 Nam Mông TC Luật K10AB2 Co Tang -Lóng Luông -Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Và A Thái 07/06/2007 Nam Mông TC Luật K10AB2 Hua Cắt -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Lò Trí Thức 5/15/2007 Nam Thái TC Luật K10AB2 Hua Tát -Cò Nòi -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Lò Văn Vinh 01/01/2007 Nam Thái TC Luật K10AB2 Nà Ngần -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Nguyễn Tường Vy 6/12/2007 Nữ Kinh TC Luật K10AB2 Chiềng Kim -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Hờ Thị Đợ 06/04/2004 Nữ Mông TC Luật K10AB2 Búa Hụn -Nậm Ty -Sông Mã -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

25 Vì Thị Như Quỳnh 22/12/2003 Nữ Thái TC Luật K10AB2 Chiềng Hin -Xuân Nha -Vân Hồ -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

1 Vàng Thị Du 5/12/2006 Nữ Mông TC  Múa DGDT K41 Pa Khốm -Hua Nhàn - Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Hờ Thị Hóa 19/11/2005 Nữ Mông TC  Múa DGDT K41 Huổi Lếch -Đứa Mòn - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Vì Thị Ín 6/4/2004 Nữ Sinh MunTC  Múa DGDT K41 Nà Đít -Chiềng On - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Thào Thị Khếnh 3/9/2006 Nữ Mông TC  Múa DGDT K41 Sài Khao -Mường Cai - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Thị Lệ Khuyên 31/10/2006 Nữ Thái TC  Múa DGDT K41 Liên Hợp -Tường Hạ - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2. TC Luật K10AB2 (2022 - 2025)

3. TC  Múa DGDT K41 (2018 - 2024)
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6 Vì Thị Lan 5/3/2006 Nữ Sinh MunTC  Múa DGDT K41 Nà Dạ -Chiềng On -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Hờ Thị Lu 2/21/2005 Nữ Mông TC  Múa DGDT K41 Hua Mừ -Yên Hưng - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Hờ A Lự 4/12/2004 Nam Mông TC  Múa DGDT K41 Tin Tiến -Yên Hưng - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Giàng Thị Pạ Nà 12/2/2005 Nữ Mông TC  Múa DGDT K41 Xia Kia -Mường Cai - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lường Minh Nhân 2/4/2005 Nam Thái TC  Múa DGDT K41 Sài Khao -Chiềng Nơi - Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lò Thuý Nhu 6/25/2006 Nữ Thái TC  Múa DGDT K41 Phiêng Phé -Nậm Mằn - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Vàng Thị Phương 23/04/2006 Nữ Mông TC  Múa DGDT K41 Pá Men -Nậm Ty - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Cà Văn Trường 7/9/2006 Nam Thái TC  Múa DGDT K41 Bản Bó -Chiềng An -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Thị Chung 9/25/2005 Nữ Kháng TC Múa DGDT K43 Bản Có Líu -Chiềng Bôm - Thuận Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Tòng Văn Duy 11/24/2005 Nam Thái TC Múa DGDT K43 Bản Phải -Púng Bánh -  Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Mùa Thị Kia 12/11/2005 Nữ Mông TC Múa DGDT K43 Bó Mon -Tú Nang -Yên Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Quàng Văn Long 12/19/2004 Nam Thái TC Múa DGDT K43 Bản Có -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Vàng Sồng Lử 5/8/2004 Nam Mông TC Múa DGDT K43 Khấu Khoang -Mường Lựm  -Yên Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Diệu Ngọc 5/7/2005 Nữ Thái TC Múa DGDT K43 Bàn Lè -Tông Cọ - Thuận Châu  -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lèo Thị Yến Nhi 9/24/2005 Nữ Thái TC Múa DGDT K43 Bản Thộ  Pát -Chiềng Ban - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Hà Kim Oanh 3/28/2005 Nữ Thái TC Múa DGDT K43 Bản Bom -Chiềng Mai  - Mai Sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Lường Thị Lệ Quyên 9/11/2005 Nữ Thái TC Múa DGDT K43 Là Ngà 1 -Mường Sang -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Tòng Văn Quyền 2/15/2005 Nam Thái TC Múa DGDT K43 Coóng Nọi -Chiềng Cơi -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Giàng  A Mua 1/13/2004 Nam Mông TC Múa DGDT K43 Lóng Luông -Lóng Luông -Vân Hồ  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Lò Thị Vân 7/5/2005 Nữ Kháng TC Múa DGDT K43 Bản Tịm -Chiềng Bôm - Thuận Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Cà Thị Kim Oanh

19/01/ 

2004 Nữ Thái TC Thanh  nhạc K43 Bản Ỏ -Chiềng Ngần  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lò Thị Hoài 5/29/2005 Nữ Thái TC Thanh  nhạc K43 Ngồ Hén -Hát Lót  - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Thào Mạnh Hùng 10/16/2005 Nam Mông TC Thanh  nhạc K43 Trung chính -Mường Hung  - Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Hoàng Hải Long 10/20/2005 Nam Thái TC Thanh  nhạc K43 Chiềng Sàng -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Cà Thị Minh 6/28/2005 Nữ Thái TC Thanh  nhạc K43 Nà Nếch -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò An Nguyên 10/29/2003 Nam Thái TC Thanh  nhạc K43 Chậu Cọ -Chiềng Cơi  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Mè Thiên Thanh 2/5/2002 Nam Thái TC Thanh  nhạc K43 Xóm 2  -Mường Giàng - Quỳnh Nhai  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lù   A Sánh 12/6/2004 Nam Mông TC Organ K43 Kéo Lồm  -Chiềng Lương  -Mai Sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Sộng  A Sao 5/19/2005 Nam Mông TC Organ K43 Huổi Khe  -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Nguyễn Thành Trung 04/09/2004 Nam Kinh TC Organ K43 Tổ 4 -Quyết Tâm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Bàn Lan Anh 11/7/2005 Nữ Dao TC Múa DGDT K44 Piềng Sàng -Phiêng Luông -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Hà Thị Anh 1/30/2006 Nữ Thái TC Múa DGDT K44  Suối Bon -Lóng Luông - Vân Hồ -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4. TC Múa DGDT K43 (2020 - 2024)

5. TC Thanh  nhạc K43 (2020 - 2024)

6. TC Organ K43 (2020 - 2024)

7. TC Múa DGDT K44 (2021 - 2025)
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3 Lèo Quốc Anh 02/09/2006 Nam Thái TC Múa DGDT K44 Tổ 3 -Chiềng An -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lường Văn Đức Anh 14/10/2007 Nam Thái TC Múa DGDT K44 Thống Nhất A -Thôm Mòn  -Thuận Châu  -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Mùi Huyền Châu 18/04/2007 Nữ Mường TC Múa DGDT K44 Phiêng Ban 1 -TT Bắc Yên -Bắc Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Thị Điệp 15/01/2005 Nữ Thái TC Múa DGDT K44 Nong Cạn -Chiềng Ngàm - Thuận Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lường Thị Thu Hoài 13/09/2006 Nữ Thái TC Múa DGDT K44 Pát Ca  -Nà Bó - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lò Thị Lan 16/10/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K44 Nà Viềng -Bó Mười - Thuận Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Hờ Thị Linh 25/09/2006 Nữ Mông TC Múa DGDT K44 Yên Bình -Chiềng Chăn -Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lèo Thị Huyền Lương 08/05/2006 Nữ Thái TC Múa DGDT K44 Nà Ca -Nà Bó - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Quàng Ngọc Quyền 20/03/2006 Nam Thái TC Múa DGDT K44 Bản Bó -Chiềng An -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Thào Mái Sia 2/2/2006 Nữ Mông TC Múa DGDT K44 Dân Quân -Chiềng Sơn  -Mộc Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Lường Quốc Thái 12/2/2007 Nam Thái TC Múa DGDT K44 Nà Sàng -Chiềng Phung -  Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Lò Thị Quyên 19/09/2008 Nữ Thái TC Múa DGDT K44 Bản Lè  -Tông Cọ -Thuận Châu  -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Hoàng Thiên Trúc 1/11/2008 Nữ Thái TC Múa DGDT K44  Tường Chung -Chiềng Chung - Mai Sơn  -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Thào Thị Bầu 29/11/2008 Nữ Mông TC Múa DGDT K44 Dân Quân -Chiềng Sơn -Mộc Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17

Lương Nguyên 

Thiên Hương 10/10/2009 Nữ Kinh TC Múa DGDT K44 Tổ 2 -Quyết Tâm -TP.Sơn La -Sơn La 1 Chuyên nghành múa 70% 940.000

1 Sộng A Bó 4/21/2005 Nam Mông TC Thanh  nhạc K44 Huổi Khe -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Cà Mai Kiều 17/01/2006 Nữ Thái TC Thanh  nhạc K44 Bản Phường -Chiềng Ngần  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Quàng Hải Nam 11/6/2001 Nữ Thái TC Thanh  nhạc K44 Tiểu khu 2 -Mường Bú  -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò An Thái 13/10/2006 Nam Thái TC Thanh  nhạc K44 Tổ 3 -Chiềng An -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lừ Thị Xăm 8/21/2006 Nữ Thái TC Thanh  nhạc K44 Bản Khoa -Mường Khoa  - Bắc Yên  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Vừ Anh Cương 8/16/2009 Nam Mông TC Organ K44 Chom Cọ -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

2 Giàng Thị Quý Ly 11/9/2009 Nữ Mông TC Organ K44 Nong É -Chiềng Hoa -Mường La -Sơn La 3 DTTS thuộc xã ĐBKK 70% 940.000

3 Vừ Gia Nghĩa 30/06/2008 Nam Mông TC Organ K44 Chom Cọ -Tạ Bú -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lò Thị Kim Oanh 12/11/2008 Nữ Thái TC Organ K44 Quỳnh Phương -Yên Sơn - Yên Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Mùa Thị Chi 15/09/2006 Nữ Mông TC BD nhạc cụ TT K44 Phiêng Ban A -Phiêng Ban -Bắc Yên -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Lò Tuấn Anh 14/02/2008 Nam Thái TC BD nhạc cụ TT K44 Bản Có  -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 70% 940.000

3 Thào Sồng Páo 8/8/2008 Nam Mông TC BD nhạc cụ TT K44 Sài Khao -Mường Cai -Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Tòng Hải Nam 6/19/2006 Nam Thái TC QLVH K44 Bản Thộ Pát -Chiềng Ban  - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Mùa Thị Pàng Cu 11/2/2005 Nữ Mông TC QLVH K44 Bó Mon -Tú Nang -Yên Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Quàng Thị Huệ 26/3/2003 Nữ Thái TC QLVH K44 Bản Cọ -Púng Bánh - Sốp Cộp  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Mùa Thị Kia 10/12/2006 Nữ Mông TC QLVH K44 Cay Ton -Tú Nang -Yên Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Hoàng Thị Thu Nguyệt 5/19/2006 Nữ Thái TC QLVH K44 Bản Bon -Mường Chiên -Quỳnh Nhai  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8. TC Thanh  nhạc K44 (2021 - 2025)

9. TC Organ K44 (2021 - 2025)

10. TC BD nhạc cụ TT K44 (2021 - 2025)

11. TC QLVH K44 (2021 - 2024)
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6 Lê Thị Quỳnh Trang 8/19/2006 Nữ Thái TC QLVH K44 Bản Khoa -Mường Khoa  -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Giàng A Hạng 8/4/2006 Nam Mông TC QLVH K44 TK Pa Khen 1 -TT Nông Trường -Mộc Châu -Sơn La1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Sồng A Hiền 2/3/2006 Nam Mông TC QLVH K44 Pặc Ngần -Chiềng Dong - Mai Sơn -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Vì Thế Hùng 10/4/2005 Nam Thái TC QLVH K44 Chiềng Lè -Chiềng Khoa -Vân Hồ  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Lường Quang Huy 10/3/2006 Nam Thái TC QLVH K44 Nà Khoang -Chiềng Dong -Mai Sơn  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Hờ A Nênh 4/20/2004 Nam Mông TC QLVH K44 Háng Đồng -Háng Đồng - Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Tòng Đức Nguyên 11/10/2006 Nam Thái TC QLVH K44 Bản Mé -Mường Bon  - Mai Sơn  -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Thào A Nhè 12/1/2006 Nam Mông TC QLVH K44 Háng Đồng -Háng Đồng - Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Hàng A Phá 20/09/2006 Nam Mông TC QLVH K44 TK Pa Khen -TT Nông Trường -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Mùa A Sò 6/12/2005 Nam Mông TC QLVH K44 Háng Đồng A  -Háng Đồng - Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Thào A Lâu 7/6/2006 Nam Mông TC QLVH K44 Suối Păng -Làng Chếu -  Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Thanh Bình 6/16/2005 Nam Thái TC HDDL K44 Chiềng Sàng -Chiềng Sàng -Yên Châu -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Hờ A Ga 10/12/2006 Nam Mông TC HDDL K44 Pá Hốc  -Hang chú - Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Thào Thị Hoa 06/01/2006 Nữ Mông TC HDDL K44 Tà Xùa A -Tà Xùa -Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lường Công Minh 11/11/2004 Nam Thái TC HDDL K44 Tiểu khu 1 -TT Bắc Yên -Bắc Yên -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Đỗ Duy Quân 18/07/2006 Nam Thái TC HDDL K44 Có Mòn  -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Thị Quyết 18/04/2006 Nữ Thái TC HDDL K44 Hốc Quỳnh -Bó Mười  - Thuận Châu  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Giàng Thị Sa 17/04/2006 Nữ Mông TC HDDL K44 Tà Xùa -Tà Xùa -Bắc Yên  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Lường Đức Thắng 14/06/2006 Nam Thái TC HDDL K44 Nà Sàng -Chiềng Mung -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Vương Ngọc Ánh 07/07/2007 Nữ Kinh TC Múa DGDT K45 Tổ 5  -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Quàng Thị Dân 27/06/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Nà Lếch -Chiềng Lao  -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Thị Ngọc Diệu 12/11/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Cun  -Chiềng Lao  -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Quàng Mạnh Đoàn 01/05/2008 Nam Thái TC Múa DGDT K45 Bản Tông -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Lò Thị Bích Dương 19/9/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45  Bản Nẹ Tở -Hua La -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Quàng Thị Ngọc Hà 07/12/2008 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Tông -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Lò Dương Thảo Linh 16/08/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Tổ 3 -TT Sông Mã - Sông Mã -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Mùi Sao Ly 05/06/2007 Nữ Mường TC Múa DGDT K45 Tiên Phong -Bắc Phong - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Mùi Thị Nguyệt 04/11/2007 Nữ Mường TC Múa DGDT K45 Hợp Phong -Bắc Phong -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Hà Yến Nhi 3/25/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Pọng -Hua La -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Lò Thị Hồng Nhung 20/01/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Tông -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Tòng Thị Ngọc Thanh 24/11/2006 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Tông -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Bàn Thị Hoàng Vân 8/29/2008 Nữ Dao TC Múa DGDT K45 Bản Hang Trùng II -Vân Hồ -Vân Hồ -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Mùi Thị Vi 07/06/2007 Nữ Mường TC Múa DGDT K45 Tiên Phong -Bắc Phong - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Lò Thị Hải Yến 21/10/2007 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Panh  -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13. TC Múa DGDT K45 (2022 - 2025)

12. TC HDDL K44 (2021 - 2024)
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16 Quàng Thị Ngọc Yến 03/11/2008 Nữ Thái TC Múa DGDT K45 Bản Tông -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Giàng Mạnh Đông 07/04/2010 Nam Mông TC Múa DGDT K45 Bản Lầu -Chiềng Lề  -TP.Sơn La -Sơn La 1 Chuyên nghành múa 70% 940.000

1 Hà Thảo Dương 12/2/2006 Nữ Kinh TC Thanh Nhạc K45 Tiểu khu 13 -TT  Mộc Châu -Mộc Châu -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Tòng Thị Hoa 10/10/2005 Nữ Thái TC Thanh Nhạc K45 Nan Néch II -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Lò Thị Khanh 7/27/2006 Nữ Thái TC Thanh Nhạc K45 Nà Cài -Chiềng Ly -Thuận Châu  -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Lường Thị Duy Quyên 24/12/2007 Nữ Thái TC Thanh Nhạc K45 Bản Pàn -Mường Chùm -Mường La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Hoàng Mạnh Tuấn 09/12/2004 Nam Thái TC Thanh Nhạc K45 Bản Thạy -Chiềng Ban - Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Lò Văn Vũ 12/11/2007 Nam Thái TC Thanh Nhạc K45 Xu Xàm - Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

### Lê Tuấn Anh 21/01/2008 Nam Kinh TC Organ K45 Tổ 11 -Quyết Tâm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

### Ly A Câu 4/11/2007 Nam Mông TC Organ K45 Huổi Pươi -Nậm Giôn  -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

### Đinh Văn Khanh 24/09/2007 Nam Mường TC Organ K45 Tường Chung -Chiềng Chung  -Mai Sơn -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

### Mùi Văn Tuấn Kiệt 20/03/2008 Nam Mường TC Organ K45 Tiên Phong - Bắc Phong - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Lò Quốc Cường 23/08/2007 Nam Thái TC Hội Hoạ  K45 Bản Cun -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Cà Thị Mơ 4/9/2007 Nữ Thái TC Hội Hoạ  K45 Nà Lếch -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Giàng Thanh Sơn 4/16/2007 Nam Mông TC Hội Hoạ  K45 Co Phường -Mường Cai - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

1 Cà Tiến Đạt 2/12/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Lương Mạt -Mường Bằng - Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lò Đức Huy 13/04/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Nà Cường -Chiềng Lao  -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Vì Thị Minh Nguyệt 6/15/2007 Nữ Sinh MunTC QLVH K45 Nà Dạ  -Chiềng On - Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lê Thị Mai Phương 9/19/2007 Nữ Mường TC QLVH K45  Có Mòn  -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lò Thị Phương 17/11/2007 Nữ Thái TC QLVH K45 Bản Panh -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Anh Quốc 11/4/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Lương Mạt -Mường Bằng - Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Thị Thúy 8/18/2007 Nữ Thái TC QLVH K45 Chim Hạ -Chim Vàn -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Ngọc Tuân 03/04/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Bản Cun -Chiềng Lao -Mường La -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Tuấn Đạt 03/01/2002 Nam Thái TC QLVH K45 Nà Lo -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Mùa Nù Sy Lai 9/14/2007 Nam Mông TC QLVH K45 Suối Thịnh  - Suối Bau -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Mùi Thị Phượng 22/07/2007 Nữ Mường TC QLVH K45 Hợp Phong - Bắc Phong -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Sồng Thị Rông 09/06/2007 Nữ Mông TC QLVH K45 Nà Đít -Chiềng On  -Yên Châu -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Tòng Anh Vũ 6/14/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Ka Láp -Chiềng Ngần -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lầu Sáy Chua 4/1/2007 Nam Mông TC QLVH K45 Lung Tang -Hồng Ngài  -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Cà Văn Khánh 10/5/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Lương Mạt -Mường Bằng  -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Mùa A Vàng Páo 23/11/2006 Nam Mông TC QLVH K45 TK Pa Khen 1 -TT Nông Trường -Mộc Châu -Sơn La1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Thào A Páo 21/03/2007 Nam Mông TC QLVH K45 Bản Chát -Suối Bau - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14. TC Thanh Nhạc K45 (2022 - 2026)

15. TC Organ K45 (2022 - 2026)

16. TC Hội Hoạ  K45 (2022 - 2026)

17. TC QLVH K45 (2022 - 2025)

67/68



TT Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )

Xã 

thuộc 

vùng

Đối tượng hưởng

Mức 

miễn 

giảm HP

Mức thu 

HP của 

nhà 

trường

Ghi 

chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Họ và tên

18 Mùa A Phàng 01/10/2007 Nam Mông TC QLVH K45 Phiêng Ban  -Phiêng Ban  - Bắc Yên -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Sộng A Pó 04/08/2007 Nam Mông TC QLVH K45 Huổi Lếch - Đứa Mòn  - Sông Mã  -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Mùa Thị Sênh 08/04/2007 Nữ Mông TC QLVH K45 TK Pa Khen 1 -TT Nông Trường -Mộc Châu -Sơn La1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Sồng A Tếnh 08/08/2007 Nam Mông TC QLVH K45 Suối Sát  -Hua Nhàn  - Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Lù Minh Thảo 26/08/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Bản Panh  -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Đinh Viết Trọng 6/22/2007 Nam Mường TC QLVH K45 Hợp Phong -Bắc Phong  -Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lù Văn Tùng 9/25/2007 Nam Thái TC QLVH K45 Lương Mạt -Mường Bằng  -Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

1 Lò Đức Anh 20/05/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Bản Hài -Chiềng An -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

2 Mông Lò Việt Bắc 20/12/2007 Nam Tày TC HDDL K45 Bản Hài -Chiềng An -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

3 Sồng A Chiến 25/10/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Xam Ta -Chiềng Chung -Mai Sơn -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

4 Thào Tộng Cu 30/08/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Sài Khao -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

5 Vạ A Cử 9/8/2005 Nam Mông TC HDDL K45 Co Phường -Mường Cai -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

6 Tòng Văn Thành Đạt 24/07/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Phiêng Nghè -Chiềng Đen  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

7 Thào A Hòa 28/10/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Suối Tọ  -Suối Tọ  - Phù Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

8 Quàng Xuân Hoàng 17/02/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Phiêng Nghè -Chiềng Đen  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

9 Cà Văn Hùng 28/04/2005 Nam Thái TC HDDL K45 Bản Panh -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

10 Lù A Lử 11/01/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Pá Nó  -Chiềng Cang - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

11 Tòng Thị Khánh Ngọc 15/10/2006 Nữ Thái TC HDDL K45 Bản Cọ -Chiềng Xôm -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

12 Tòng Trung Nguyên 16/05/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Bản Thẳm -Chiềng Sinh -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

13 Tráng Lao Phành 04/11/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Phiêng Cài -Lóng Sập -Mộc Châu -Sơn La 2 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

14 Tòng Văn Quân 18/09/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Phiêng nghè  -Chiềng Đen -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

15 Cà Văn Quyên 13/10/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Phiêng nghè  -Chiềng Đen -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

16 Vàng A So 07/07/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Huổi Hài -Chiềng Chăn  - Mai Sơn -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

17 Lầu A Tếnh 04/11/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Lung Tang  -Hồng Ngài -Bắc Yên -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

18 Lù Tiến Thành 13/12/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Bản Ái -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

19 Mùi Văn Trọng 2/12/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Tường Chung -Chiềng Chung - Mai Sơn -Sơn La 2b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

20 Vàng A Trung 19/05/2007 Nam Mông TC HDDL K45  Nhọt Có -Chiềng Cang - Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

21 Vàng A Tủa 01/06/2006 Nam Mông TC HDDL K45 Lá Lênh -Chiềng Khoong -Sông Mã -Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

22 Quàng Anh Tuấn 01/07/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Là Mường -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

23 Lò Thanh Tùng 02/11/2007 Nam Thái TC HDDL K45 Phiêng Ngùa -Chiềng Xôm  -TP.Sơn La -Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

24 Mùa A Vừ 05/09/2007 Nam Mông TC HDDL K45 Phiêng Ban -Phiêng Ban - Bắc Yên -Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 940.000

Danh sách gồm: 2.327 học sinh, sinh viên
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